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Tóm tắt các nội dung chính

Phạm vi1.

Tài liệu hướng dẫn này phác thảo các nguyên tắc của hệ thống chuỗi 
sạch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) cho các hộ chăn nuôi lợn 
quy mô nhỏ ở Đông Nam Á.

Giới thiệu2.

ASF là một bệnh do virus rất dễ lây lan ở lợn, gây ra tỷ lệ mắc bệnh và tỷ 
lệ chết cao. Do hạn chế về nguồn lực cần thiết cho các biện pháp phòng 
ngừa và kiểm soát cũng như sự phức tạp của chuỗi giá trị lợn, các hộ 
chăn nuôi lợn quy mô nhỏ đặc biệt dễ bị virus ASF (ASFV) xâm nhập và 
lây lan. Từ đó gây ra hậu quả kinh tế xã hội do bùng phát ASF. Cũng vì lý 
do này, việc triển khai các công cụ dựa trên nguy cơ có hiệu quả về mặt 
dịch tễ học và bền vững về mặt kinh tế xã hội (ví dụ: phân vùng, phân 
loại và thương mại dựa trên ngành hàng) là một thách thức đối với các 
hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. 

Để giải quyết những thách thức nêu trên, tài liệu này đề xuất một khái 
niệm mới, được gọi là hệ thống chuỗi sạch, phù hợp với các hộ sản xuất 
nhỏ. Một hệ thống chuỗi sạch ASF nhằm mục đích đảm bảo quá trình sản 
xuất và cung cấp lợn cũng như các sản phẩm từ thịt lợn được tiếp diễn 
bất kể tình huống nguy cơ ASF có thể diễn ra.

Tài liệu này định nghĩa hệ thống chuỗi sạch ASF là một tiểu đơn vị của 
chuỗi giá trị lợn, trong đó trạng thái miễn nhiễm virus ASF được duy trì 
thông qua quan hệ đối tác công-tư. Tiểu đơn vị này hoạt động theo các 
công cụ dựa trên nguy cơ và các khái niệm quản lý ASF tiêu chuẩn được 
điều chỉnh để phù hợp hơn với các hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. 
Cách tiếp cận dựa trên nguy cơ này được định hướng bởi mục đích đã 
được thống nhất, mức độ nguy cơ ASF có thể chấp nhận được và các 
quy trình vận hành tiêu chuẩn của hệ thống chuỗi sạch ASF được nêu 
trong kế hoạch kinh doanh.

Do đó, sự thành công của cách tiếp cận này đòi hỏi sự hiểu biết về (i) 
dịch tễ học ASF, (ii) hệ thống sản xuất lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, 
(iii) tình hình dịch tễ học, và (iv) thiết lập quan hệ đối tác công-tư giữa 
các cơ quan thú y và các bên liên quan chủ chốt trong khu vực tư nhân.
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Thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF3.

Tất cả các đối tác có khả năng ảnh hưởng đến nguy cơ ASF đều có thể 
bắt đầu quá trình thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF với vai trò là 
một nhóm cốt lõi. Nhìn chung, các đối tác công bao gồm các cơ quan 
chính phủ như cơ quan thú y, và các đối tác tư nhân bao gồm người chăn 
nuôi lợn và các tổ chức thương mại khác trong chuỗi giá trị. Các đối tác 
này cần xây dựng một kế hoạch kinh doanh, trong đó xác định được 
chuỗi sạch ASF và mô tả rõ ràng các bước thực hiện kế hoạch đó. Đặc 
biệt, các đối tác cần thống nhất về mức nguy cơ ASF có thể chấp nhận 
được, lưu ý rằng mức độ nguy cơ ASF không thể giảm xuống 0.

Tất cả các đối tác đều có thể hưởng lợi từ hệ thống chuỗi sạch ASF. Ví 
dụ, các đối tác tư nhân sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thiểu nguy cơ 
thiệt hại do ASF và các đợt bùng phát dịch bệnh gây hạn chế sản xuất 
khác gây ra, đồng thời hưởng lợi từ nhận thức rằng lợn và các sản phẩm 
thịt lợn được sản xuất trong hệ thống chuỗi sạch là an toàn, bền vững và 
có chất lượng cao. Các đối tác công sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thiểu 
nguy cơ ASF trên toàn ngành chăn nuôi lợn.

Bối cảnh nguy cơ ASF cần được hiểu bằng cách mô tả chuỗi giá trị nông 
hộ nhỏ đối với lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, đồng thời thực hiện đánh 
giá nguy cơ đối với việc xuất hiện và lây lan virus ASF. Dựa trên kết quả 
đánh giá nguy cơ, các biện pháp giảm thiểu nguy cơ có thể được thực 
hiện để giảm ước tính nguy cơ tổng thể xuống ngang bằng, hoặc thấp 
hơn, mức nguy cơ ASF có thể chấp nhận được đã thống nhất. Các biện 
pháp này thuộc chủ đề quản lý nguy cơ của (i) an toàn sinh học, (ii) giám 
sát, và (iii) nhận dạng/lưu giữ hồ sơ/truy xuất nguồn gốc.

Trong trường hợp bùng phát ASF trong hệ thống chuỗi sạch ASF, cần 
tiến hành báo cáo, xác nhận chẩn đoán trong phòng thí nghiệm và điều 
tra dịch tễ học. Cần thực hiện các biện pháp kiểm soát theo thỏa thuận 
giữa các đối tác. Trong trường hợp ASF bùng phát bên ngoài hệ thống 
thì cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ đã được thống nhất 
giữa các đối tác.

Do đó, kế hoạch kinh doanh của hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ mô tả: (i) 
mục đích của hệ thống chuỗi sạch ASF, (ii) mức nguy cơ ASF có thể 
chấp nhận được đã thống nhất, và (iii) các quy trình vận hành tiêu chuẩn. 
Một kế hoạch kinh doanh như vậy cần xem xét (i) tính nhất quán với 
các quy định, (ii) trao đổi thông tin và hợp tác giữa các đối tác, (iii) vận 
chuyển lợn và sản phẩm thịt lợn đi vào, trong phạm vi và ra khỏi hệ thống 
chuỗi sạch ASF, (iv) kiểm tra việc tuân thủ các quy trình quản lý nguy cơ 
và (v) cấu trúc quản lý.
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Mối quan tâm trong tương lai4.

Việc thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF cần được tiếp tục thực hiện 
trong bối cảnh chăn nuôi quy mô nhỏ đồng thời với việc giảm mức nguy 
cơ ASF xuống ngang bằng, hoặc thấp hơn, mức có thể chấp nhận được 
đã thống nhất. Quan hệ đối tác công-tư, bao gồm cơ quan thú y và các 
bên liên quan chính trong chuỗi thị trường tiêu thụ lợn, là yếu tố quan 
trọng đối với sự thành công của hệ thống chuỗi sạch ASF.



xx

Sơ đồ tư duy
Các bên liên quan trong chuỗi giá trị thịt lợn

Hệ thống chuỗi sạch ASF

Hộ chăn
nuôi nhỏ

Thương lái &  
trung gian khác Lò mổ Các bên

liên quan khác Cơ quan thú y

Thiết lập quan hệ
đối tác công tư

(PPP)

Mô tả chuỗi
giá trị thịt lợn

Lập hồ sơ kế hoạch
kinh doanh

Thực hiện đánh giá
nguy cơ ASF

xâm nhập
và lan rộng

Thực hiện các
biện pháp giảm thiểu

nguy cơ:

Thay đổi
nguy cơ
của ASF

bên ngoài
hệ thống

chuỗi sạch
ASF

(ví dụ: bùng
phát dịch)

kế hoạch kinh doanh

Mô tả:
1. Mục đích của hệ thống 
    chuỗi sạch ASF
2. Mức nguy cơ ASF
    có thể chấp nhận được
    thống nhất
3. Quy trình vận hành

Xem xét:
1. Quy định
2. Trao đổi thông tin và 
    cộng tác
3. Di chuyển của lợn và 
    sản phẩm từ thịt lợn
4. Kiểm tra và đánh giá
5. Cấu trúc quản lý

ASF bùng phát trong hệ thống chuỗi sạch ASF

Các biện pháp
kiểm soát Điều tra ổ dịch

Xác nhận
phòng thí nghiệm

chẩn đoán

Báo cáo về
trường hợp

nghi ngờ ASF

1. An toàn sinh học
2. Giám sát
3. Nhận dạng/lưu trữ 
    hồ sơ/truy xuất
    nguồn gốc



Tóm tắt nội dung chính 1

Hướng dẫn này phác thảo các nguyên tắc của hệ thống chuỗi sạch bệnh dịch tả lợn châu Phi 
(ASF) cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Đông Nam Á. Tài liệu này đưa ra các khuyến nghị 
cho các hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trong việc áp dụng thực tế các thực hành quản lý 
an toàn sinh học tốt cần thiết cho việc đảm bảo sản xuất và cung cấp các mặt hàng dọc theo 
chuỗi giá trị lợn được tiếp diễn, bất kể tình huống nguy cơ ASF có thể xảy ra. Khái niệm về hệ 
thống chuỗi sạch ASF được trình bày trong tài liệu này là một cách tiếp cận mới để kiểm soát 
ASF dựa trên quan hệ đối tác công-tư có tổ chức. Tài liệu hướng dẫn này dành cho tất cả các 
bên tham gia vào quan hệ đối tác này. Vì nội dung được trình bày là lý thuyết nên không có ví 
dụ thực tế nào hiện có sẵn.

Phạm vi1
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2.1. ASF tại châu Á và Thái Bình Dương
Bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) là một bệnh do virus rất dễ lây lan ở lợn, gây ra tỷ lệ mắc bệnh 
và tỷ lệ tử vong cao (Dixon và cộng sự, 2020). Loại bệnh này có dịch tễ học phức tạp với khả 
năng lây lan nhanh chóng trong các quần thể lợn nuôi và gây ra những hậu quả kinh tế xã hội 
nặng nề (Sánchez-Vizcaíno và cộng sự, 2019). Sự lây lan virus ASF có thể xảy ra theo nhiều con 
đường với nguy cơ phát sinh tại nhiều điểm của chuỗi cung ứng. Các phương thức lây lan virus 
bao gồm (nhưng không giới hạn) tiếp xúc với lợn sống bị nhiễm bệnh, phế liệu trang trại, xác 
lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. Hơn nữa, virus ASF có thể tồn tại trong thời gian dài trong vật 
liệu bị vấy nhiễm. Bản chất đa yếu tố của sự lây lan bệnh khiến ASF trở thành một căn bệnh 
đặc biệt khó kiểm soát khi sử dụng các biện pháp an toàn sinh học được thực hiện đơn lẻ. Cách 
tiếp cận chuỗi sạch, tổng thể bao gồm một loạt các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của 
ASF đối với sinh kế của các bên liên quan. Virus ASF (ASFV) vẫn tiếp tục lây lan ở châu Á và 
Thái Bình Dương, nơi các trang trại quy mô nhỏ chiếm khoảng 80% tổng đàn lợn (Smith và 
cộng sự, 2019; Dixon và cộng sự, 2020). Điều này không chỉ đe dọa nguồn thu nhập chính của 
các hộ gia đình địa phương tham gia vào các phần khác nhau của chuỗi giá trị lợn, mà còn ảnh 
hưởng đến sự đa dạng của các loài lợn hoang dã và lợn nuôi. Hơn nữa, ASF ảnh hưởng tiêu cực 
đến việc sản xuất và buôn bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, dinh dưỡng cho con người và 
an ninh lương thực ở cấp độ toàn cầu. Có những lo ngại thực sự, đặc biệt là giữa các bên liên 
quan trong ngành chăn nuôi lợn châu Á, về khả năng kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan rộng 
hơn của dịch bệnh. Việc ngăn chặn sự lây lan của ASF thường dựa vào việc tăng cường an toàn 
sinh học ở biên giới; tuy nhiên, dù thực sự cần thiết, công tác này không phải lúc nào cũng 
thành công, đặc biệt là đối với các nước có thu nhập thấp đến trung bình, nơi các nguồn lực 
để thực hiện các biện pháp tăng cường thường bị hạn chế. Nếu bị virus xâm nhập, quần thể lợn 
của một quốc gia có thể phải chịu những thiệt hại to lớn. Do đó, nhiều chính phủ, tổ chức liên 
chính phủ và tổ chức phi chính phủ dự định áp dụng một cách tiếp cận có tính hợp tác và đặc 
thù khu vực hơn để quản lý các đợt bùng phát ASF. Ở cấp địa phương, áp dụng cách tiếp cận 
có tính hợp tác để thực hiện hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ giúp bảo vệ sức khỏe lợn quy mô nhỏ 
và sinh kế của các bên liên quan.

Giới thiệu2
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2.2. Tác động của ASF đối với ngành chăn nuôi lợn quy mô nhỏ
Trong trường hợp bùng phát ASF, các cơ quan thú y quốc gia thực hiện các biện pháp vệ sinh 
như một biện pháp ứng phó khẩn cấp để ngăn chặn bùng phát dịch. Khi một con vật được 
xét nghiệm dương tính tại một trang trại, một khu vực kiểm soát ngay lập tức được thiết lập 
để thực hiện các hạn chế di chuyển cùng các hoạt động thu gom và tiêu hủy, khử nhiễm, khử 
trùng và giám sát (OIE 2019a, 2019). Ngoài ra, theo quy trình vận hành của chương trình kiểm 
soát quốc gia, các lệnh cấm thương mại hoàn toàn, hạn chế hoặc cấm di chuyển và an toàn sinh 
học nghiêm ngặt sẽ được thực thi. Các biện pháp kiểm soát này có thể mở rộng ra toàn bộ đàn 
lợn ngoài vùng kiểm soát, do đó ảnh hưởng đến chuỗi giá trị của tất cả các đàn lợn và các sản 
phẩm từ thịt lợn. Vì vậy, việc kiểm soát các đợt bùng phát ASF không chỉ tốn kém đối với các 
chính phủ mà còn gây ra những áp lực đáng kể cho các nguồn lực dịch vụ thú y quốc gia. Ví 
dụ, chi phí kinh tế trực tiếp của Trung Quốc cho ASF một năm sau khi trải qua đợt bùng phát 
ASF đầu tiên đã lên tới 141 tỷ USD (Berthe, 2020). Trong các cộng đồng quy mô nhỏ, chuỗi giá 
trị thịt lợn phụ thuộc vào tần suất vận chuyển cao của lợn sống và các sản phẩm từ thịt lợn. Do 
đó, các hoạt động kiểm soát ổ dịch nghiêm ngặt sẽ gây ra gián đoạn nghiêm trọng trong lĩnh 
vực đó và những tác động này sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu không có các chương trình bồi 
thường. Ngoài chi phí trực tiếp do tăng tỷ lệ lợn chết hoặc việc tiếp tục phải nuôi ăn đối với lợn 
đã sẵn sàng xuất chuồng nhưng không thể đưa tới lò giết mổ, còn có thể có các chi phí gián 
tiếp liên quan đến lệnh cấm thương mại, giảm năng suất lợn mắc bệnh mãn tính hoặc khó khăn 
trong việc tìm kiếm lợn thay thế. Những chi phí này có thể làm gia tăng đáng kể các tác động 
kinh tế khi bùng phát ASF. Do đó, các hộ gia đình sống dựa vào lợn có khả năng bị thiệt hại kinh 
tế nặng nề và có thể phải ngừng chăn nuôi lợn.

2.3. Các phương án tiếp tục hoạt động thương mại và tiếp cận 
thị trường cho các hộ sản xuất nhỏ ở các khu vực địa lý có dịch 
hoặc lưu hành virus ASF
Các biện pháp phân vùng, phân loại và thương mại dựa trên ngành hàng đã được sử dụng 
trong nhiều năm để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh trên quy mô quốc tế (Scott và cộng sự, 
2006; Cowled và cộng sự, 2019). Các công cụ dựa trên nguy cơ này đã được áp dụng trên toàn 
thế giới để quản lý các đợt bùng phát ASF, dựa trên các khái niệm về truy xuất nguồn gốc, an 
toàn sinh học và phân tách về dịch tễ học của các tiểu quần thể lợn từ các nguồn virus ASF 
tiềm tàng (Scott và cộng sự, 2006; Pfeiffer và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, các công cụ dựa trên 
nguy cơ này đòi hỏi nguồn nhân lực và vốn đáng kể để có hiệu quả về dịch tễ học và bền vững 
về kinh tế xã hội, do đó không thực sự phù hợp với các hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ 
(Cowled và cộng sự, 2019). Tài liệu này đề xuất một cách tiếp cận mới, được gọi là hệ thống 
chuỗi sạch ASF, dựa trên việc chỉnh sửa phù hợp các công cụ dựa trên nguy cơ này và các khái 
niệm quản lý nguy cơ ASF tiêu chuẩn cho các trường hợp cụ thể đối với các hộ sản xuất quy 
mô nhỏ.
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2.4. Hệ thống chuỗi sạch trong hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ
Hệ thống chuỗi sạch mầm bệnh được định nghĩa là một tiểu đơn vị của chuỗi giá trị nơi các đối 
tác công và tư làm việc cùng nhau để giữ tình trạng sạch bệnh và do đó đảm bảo tiếp tục sản 
xuất và cung cấp hàng hóa. Tiểu đơn vị này hoạt động theo các công cụ dựa trên nguy cơ và 
các khái niệm quản lý mầm bệnh tiêu chuẩn được điều chỉnh để phù hợp hơn với các hệ thống 
sản xuất quy mô nhỏ. Cách tiếp cận dựa trên nguy cơ này được định hướng bởi mục đích đã 
thống nhất, mức độ nguy cơ mầm bệnh có thể chấp nhận được và các quy trình vận hành tiêu 
chuẩn của hệ thống chuỗi sạch được đề ra trong kế hoạch kinh doanh.

Các biện pháp kiểm soát chống lại sự bùng phát dịch bệnh động vật xuyên biên giới (TAD) 
thường gây ra những hậu quả bất lợi không mong muốn đối với ngành chăn nuôi. Ví dụ: các 
biện pháp vệ sinh như kiểm dịch, hạn chế di chuyển hoặc cấm vận chuyển thường được sử 
dụng để tách động vật bị nhiễm hoặc có tiếp xúc với mầm bệnh khỏi các quần thể động vật 
không bị nhiễm bệnh; tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp này chắc chắn sẽ làm gián đoạn 
chuỗi giá trị. Một hệ thống chuỗi sạch được triển khai thành công sử dụng cách tiếp cận dựa 
trên nguy cơ có thể giảm thiểu gián đoạn hoạt động buôn bán động vật và các sản phẩm của 
chúng dọc theo chuỗi giá trị trước, trong và sau các tình huống bùng phát TAD.

Việc triển khai hiệu quả hệ thống chuỗi sạch để chuẩn bị ứng phó, quản lý dịch bệnh và cuối 
cùng là đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh cho các hệ thống chăn nuôi phụ thuộc vào hoạt 
động hiệp lực của nhiều thành phần cốt lõi. Phân tách về dịch tễ học, an toàn sinh học, truy 
xuất nguồn gốc và giám sát là các nguyên tắc cốt lõi mà hệ thống chuỗi sạch phải thực hiện 
để thực sự là một cách tiếp cận dựa trên nguy cơ (Scott và cộng sự, 2006). Trong việc thực 
hiện hệ thống chuỗi sạch để quản lý dịch bệnh, cần phải xem xét đến dịch tễ học của tác nhân 
gây bệnh, hệ thống sản xuất và thương mại và mặt hàng được đề cập. Phương pháp tiếp cận 
chuỗi sạch phải được điều chỉnh phù hợp với từng loại bệnh và từng tình huống dịch tễ cụ thể 
để có hiệu quả cao. Trong bối cảnh hộ sản xuất nhỏ, cần phải xem xét thêm các yếu tố kinh tế 
xã hội ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tính khả thi và khả năng triển khai của phương 
pháp tiếp cận.

Việc thiết lập quan hệ đối tác công-tư giữa cơ quan thú y và các bên liên quan chủ chốt là tiền 
đề quan trọng để thực hiện thành công hệ thống chuỗi sạch. Trong hệ thống chuỗi sạch, người 
sản xuất đóng vai trò là người thực hiện chính, cùng với các cơ quan thú y, người tiêu dùng và 
tất cả các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị. Tất cả các bên liên quan cần tham gia và đạt 
được sự đồng thuận về trách nhiệm cá nhân và tập thể của họ. Một phần thiết yếu trong sự 
tham gia của các bên liên quan là đạt được sự thống nhất về mức độ nguy cơ dịch bệnh có thể 
chấp nhận được. Mức nguy cơ này sẽ tương ứng với bất kỳ nguy cơ bệnh nền nào bên ngoài 
hệ thống chuỗi sạch, và không thể giảm xuống 0. Mục tiêu của tất cả các bên liên quan là hạn 
chế mọi nguy cơ dịch bệnh ở mức ngang bằng, hoặc thấp hơn, mức có thể chấp nhận được đã 
thống nhất để đảm bảo tiếp tục sản xuất và cung cấp hàng hóa cho tất cả các bên liên quan.
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Bước đầu tiên và quan trọng nhất của việc thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF là phát triển 
một kế hoạch kinh doanh mô tả việc thực hiện và duy trì hệ thống chuỗi sạch (xem Phần 3.6). 
Kế hoạch kinh doanh này cần phải dựa trên thỏa thuận về mục đích của hệ thống chuỗi sạch 
ASF, và cụ thể hơn là về mức độ nguy cơ ASF có thể chấp nhận được. Phần này mô tả các bước 
khác nhau của việc triển khai hệ thống chuỗi sạch ASF cần được thiết lập trong kế hoạch kinh 
doanh.

3.1. Nhận xét chung về cách tiếp cận
Nguyên tắc của hệ thống chuỗi sạch ASF là thiết lập quan hệ đối tác công-tư (PPP) giữa người 
chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, các cơ quan thú y và các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị thịt 
lợn. Điều cần thiết là phải tìm được sự cân bằng thích hợp giữa tính chặt chẽ của khoa học và 
tính thực tế của tình hình tại thực địa. Ví dụ, người chăn nuôi quy mô nhỏ và các bên liên quan 
khác tại địa phương cần phải có khả năng và động lực để thực hiện một hệ thống chuỗi sạch 
ASF. Truyền thông hiệu quả giữa tất cả các thành viên của hệ thống chuỗi sạch là rất quan 
trọng. Vì vậy, cần tổ chức các cuộc họp nhóm trọng tâm để thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF. 
Tuy nhiên, quản lý nguy cơ ASF cũng phải dựa trên các nguyên tắc dịch tễ học đúng đắn. Để 
đạt được điều này, các đánh giá nguy cơ mang tính khoa học có cấu trúc sẽ cung cấp thông 
tin về các phương pháp quản lý nguy cơ mà dựa trên đó hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ vận hành. 
Tài liệu này phác thảo các bước cần có trong quy trình này và được ghi lại trong kế hoạch kinh 
doanh (Phần 3.6), đồng thời đề xuất cách thực hiện từng bước. Tuy nhiên, các đối tác tham gia 
vào hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ là người quyết định độ sâu cần thiết cho mỗi bước, hoặc liệu họ 
có cần điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương hay không. 
Sự hợp tác hiệu quả giữa tất cả các bên tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ là chìa khóa 
thành công của hệ thống này - điều này cần được đặc biệt nhấn mạnh.

Thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF3
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3.2. Mối quan hệ với tình hình nguy cơ ASF hiện hành 
Một hệ thống chuỗi sạch có thể được thiết lập ở những khu vực địa lý không có virus ASF, hoặc 
những khu vực có dịch hoặc lưu hành virus ASF. Các đối tác thường có động lực để cam kết với 
một hệ thống chuỗi sạch ASF hơn nếu họ đã trải qua hoặc chứng kiến tác động của ASF đối 
với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ. Các bên liên quan cần lưu ý rằng sự hiện diện của virus ASF 
trong hệ thống thực phẩm thịt lợn địa phương sẽ làm tăng khả năng xâm nhập virus ASF vào 
hệ thống chuỗi sạch, qua đó kiểm tra khả năng của hệ thống chuỗi sạch ASF trong việc cung 
cấp những lợi ích mà các đối tác mong đợi. Cũng cần nhấn mạnh rằng, ngay cả khi không có 
ASF, các động lực kinh tế vẫn sẽ phát sinh từ việc cải thiện tổng thể an toàn sinh học, giám sát 
dịch bệnh và lòng tin giữa các đối tác (cùng với các lợi ích khác).

3.3. Thiết lập quan hệ đối tác công-tư
Nguyên tắc của hệ thống chuỗi sạch ASF là thiết lập quan hệ đối tác công-tư (PPP) giữa người 
chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, các cơ quan thú y và các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị thịt 
lợn. Sổ tay PPP của OIE: Hướng dẫn về Quan hệ đối tác Công-tư trong lĩnh vực thú y có thể được 
sử dụng để hướng dẫn quá trình thiết lập PPP. Hệ thống chuỗi sạch ASF có thể hoạt động như 
một hợp tác xã, với sự tham gia rõ ràng của cơ quan thú y như một đối tác công. Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) cung cấp các khóa học và video tài liệu trực tuyến miễn phí về các phương 
pháp tiếp cận có sự tham gia để thành lập một hợp tác xã (ILO, 2019).

3.3.1. Xác định các đối tác

Một nhóm các tác nhân cốt lõi, như tập thể các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, sẽ có thể bắt 
đầu quá trình thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF. Các tác nhân cốt lõi này thường bao gồm 
những người nhận thấy lợi ích tiềm năng trong việc thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF. Họ có 
khả năng đóng vai trò là ban chỉ đạo ban đầu, và có thể dựa trên một hợp tác xã hiện có, hoặc 
được thành lập chỉ nhằm mục đích thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF. Sau đó, nhóm ban đầu 
nên được mở rộng để có sự tham gia của tất cả các đối tác tư nhân và công cộng, những người 
có thể tác động đến nguy cơ xuất hiện hoặc lây lan virus ASF trong hệ thống chuỗi sạch. Do 
đó, bắt buộc phải xác định ranh giới của hệ thống chuỗi sạch, nghĩa là xác định phần nào của 
chuỗi giá trị sẽ được bao gồm và phần nào không. Sau đó, có thể cần thêm các đối tác khác khi 
xác định được rõ ai sẽ được yêu cầu và ai muốn tham gia.

Trong hầu hết các trường hợp, các đối tác công được đại diện bởi các cơ quan thú y vì họ giữ 
vai trò điều tiết trong việc quản lý nguy cơ ASF. Các đối tác tiềm năng khác, ngoài người chăn 
nuôi lợn và cơ quan thú y, bao gồm đối tác vận chuyển, thương lái, thợ thịt, người bán lẻ hoặc 
các bên liên quan khác trong chuỗi giá trị.

Gói đào tạo My.COOP có thể được sử dụng trong quá trình xây dựng và vận 
hành hệ thống chuỗi sạch ASF. Tài liệu cũng sẵn có tại khoá tự học tương tác 
trực tuyến My.Coop Smart.
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Tài liệu “Start-COOP. Phần 1 - Xác định Thành viên cốt lõi và Ý tưởng Kinh doanh” 
do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xuất bản cung cấp hướng dẫn xác định tư 
cách thành viên của hợp tác xã bằng cách tiếp cận có sự tham gia (ILO, 2020a). 
Tài liệu này có sẵn miễn phí trực tuyến.G
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Để thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF, có thể cần phải xin tài trợ từ chính phủ hoặc tổ chức 
phi chính phủ (NGO), hoặc xin tín dụng từ một tổ chức tài chính. Lý tưởng nhất là các tổ chức 
này có thể muốn được trở thành đối tác.

3.3.2. Thống nhất về mục đích và mức nguy cơ ASF chấp nhận được

Hệ thống chuỗi sạch ASF chỉ có thể thành công nếu tất cả các đối tác cam kết và có cùng một 
mục tiêu chung. Mục tiêu này rất có thể sẽ là cải thiện việc quản lý nguy cơ ASF bằng cách duy 
trì mức độ nguy cơ xảy ra ASF ngang bằng, hoặc thấp hơn, mức có thể chấp nhận được trong 
khi vẫn diễn ra hoạt động kinh doanh lợn sống và các sản phẩm từ lợn. Mức nguy cơ ASF có 
thể chấp nhận được đã thống nhất có thể liên quan tới 1) mức nguy cơ hiện tại đối với quần 
thể lợn nuôi trong tình trạng có lưu hành ASF bên ngoài hệ thống chuỗi sạch hoặc 2) nguy cơ 
tiềm ẩn trong trường hợp ASF xâm nhập vào đàn lợn nuôi xung quanh. Điều quan trọng nhất là 
các đối tác cần chấp nhận rằng trong khi việc chăn nuôi lợn vẫn được tiếp tục, việc giảm mức 
nguy cơ ASF xuống 0 là không thể. Do đó, các đối tác phải xác định tần suất dự kiến của các 
đợt xâm nhập/bùng phát ASF theo thời gian trong hệ thống chuỗi sạch, tức là số lượng các 
đợt xâm nhập/bùng phát dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định (6 tháng, 1 năm, 2 năm 
hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào được coi là thực tế). Theo đó, một kế hoạch quản lý kinh tế 
và dịch tễ học phải được đưa ra để ứng phó với những sự kiện như vậy. Kế hoạch này có thể 
bao gồm việc thực hiện các biện pháp kiểm soát và cung cấp chính sách bồi thường cho các 
đối tác bị ảnh hưởng.

Truyền thông về mức độ nguy cơ có thể chấp nhận được là một việc không dễ dàng, bởi vì kỳ 
vọng chung là mức này sẽ bằng 0. Thảo luận về sự khác biệt giữa khả năng xảy ra sự kiện và 
hậu quả có thể gây ra của nó có thể giúp các đối tác đưa ra đánh giá thực tế về những gì họ 
muốn và có thể đạt được trong hệ thống chuỗi sạch ASF của họ. Ví dụ: nếu thang đo nguy cơ 
định tính được sử dụng, chẳng hạn như được trình bày trong Phụ lục 1, các đối tác cần nhận ra 
rằng nguy cơ của việc virus ASF xâm nhập sẽ không đáng kể (= ‘hiếm đến mức không cần phải 
xem xét’), nhưng có thể giảm nó xuống mức thấp (= ‘hiếm nhưng có xảy ra’) và thậm chí có 
thể xuống rất thấp (= ‘rất hiếm nhưng không thể loại trừ’). Các đối tác cũng phải nhận ra rằng 
ước tính nguy cơ này chưa tính đến hậu quả của sự bùng phát ASF. Các đối tác cần quyết định 
có nên ước tính chi phí liên quan đến bùng phát ASF hay không. Hiểu được chi phí tiềm ẩn của 
một đợt bùng phát ASF sẽ hữu ích khi phản ánh luận cứ kinh doanh của việc thiết lập một hệ 
thống chuỗi sạch ASF.

Việc thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ dẫn đến các chi phí biến động và cố định tăng 
thêm cho các đối tác, ví dụ, do tăng cường an toàn sinh học. Có thể giảm chi phí bằng cách 
chia sẻ cơ sở vật chất và chi phí giữa người chăn nuôi và các đối tác khác như một phần của hệ 
thống chuỗi sạch (ví dụ: thức ăn thông thường, thuốc, dịch vụ thú y) (Baltenweck và cộng sự, 
2018; Cowled và cộng sự, 2019). Đối với các đối tác công, sẽ có các chi phí liên quan đến việc 
xét nghiệm chẩn đoán, kiểm tra đánh giá, v.v.
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Lợi ích hữu hình phải bù đắp được chi phí phát sinh; nếu không thì hệ thống chuỗi sạch sẽ 
không bền vững. Các đối tác tư nhân có thể thu được lợi ích kinh tế từ việc tham gia vào hệ 
thống chuỗi sạch vì họ ít có khả năng bị thiệt hại tài chính do bùng phát ASF. Lợi ích kinh tế 
cũng có thể bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường vì lợn sống hoặc đầu ra từ thịt lợn 
được sản xuất trong hệ thống chuỗi sạch có thể được coi là có chất lượng và độ an toàn cao 
hơn, do đó có giá cao hơn. Hơn nữa, tăng cường an toàn sinh học cũng có thể làm giảm thiệt 
hại liên quan đến các bệnh dịch và bệnh đặc hữu gây hạn chế sản xuất khác. Đối với các đối 
tác công, các hệ thống chuỗi sạch ASF có thể phục vụ lợi ích công cộng vì nguy cơ ASF được 
giảm thiểu cho toàn ngành chăn nuôi lợn tạo ra sự ổn định kinh tế cao hơn và cải thiện an ninh 
lương thực.

Cũng có các khả năng khác để bù đắp chi phí. Ví dụ, các bên thứ ba như các doanh nghiệp 
chăn nuôi lớn có thể hưởng lợi từ việc giảm nguy cơ ASF trong khu vực lân cận trang trại của 
họ. Do đó, họ có thể sẵn sàng đầu tư vào việc cải thiện quản lý an toàn sinh học cho các trang 
trại xung quanh. Một ví dụ khác bao gồm việc hợp tác với các công ty bảo hiểm để giảm phí 
bảo hiểm cho các thành viên của hệ thống chuỗi sạch ASF. Trong trường hợp bùng phát ASF, 
các cơ quan thú y có thể xem xét tăng tiền bồi thường cho các thành viên để hoàn trả cho họ 
vì những nỗ lực và đầu tư vào việc thực hiện hệ thống chuỗi sạch ASF.

Các tài liệu “Start-COOP. Phần 1 –  Xác định Thành viên Cốt lõi và Ý tưởng Kinh 
doanh” và “Start-COOP. Phần 2 –  Nghiên cứu Tính khả thi của Ý tưởng Kinh 
doanh” có sẵn miễn phí trực tuyến và được xuất bản bởi ILO. Các tài liệu này 
cung cấp hướng dẫn xác định ý tưởng kinh doanh và tính khả thi của chúng cho 
hợp tác xã sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia (ILO, 2020a, b).G
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3.4. Hiểu về bối cảnh nguy cơ ASF
Để ưu tiên các biện pháp can thiệp cho quản lý nguy cơ, cần phải xem xét bối cảnh xã hội sinh 
thái mà trong đó virus ASF có thể xâm nhập và lây lan. Bối cảnh này rất giống nhau giữa các 
hệ thống chăn nuôi lợn ở Đông Nam Á và Đông Á. Tuy nhiên, tầm quan trọng tương đối của 
các tác nhân khác nhau trong việc lây truyền virus ASF vẫn có thể chênh lệch giữa hoặc ngay 
cả trong các quốc gia. Các quy trình để hiểu về bối cảnh nguy cơ ASF nên có tính thực tế, có 
sự tham gia của những người có liên quan và không nên là một bài tập thuần túy mang tính 
học thuật.

Bước đầu tiên để hiểu bối cảnh nguy cơ ASF là mô tả chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. 
Bước thứ hai là thực hiện đánh giá nguy cơ, bao gồm mô tả các đường dẫn nguy cơ cho virus 
ASF xâm nhập và lây lan. Các bước này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các sơ đồ 
đơn giản và phân tích có hạn chế để đưa ra các ước lượng nguy cơ định tính. Quá trình này là 
cần thiết để đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh hệ thống chuỗi sạch (phần 3.6) được dựa trên 
các quyết định hợp lý. Ngoài ra, việc này cho phép tất cả các đối tác nhận thức được các hành 
động bắt buộc và các nguy cơ liên quan đến việc không tuân thủ. Các ranh giới của hệ thống 
chuỗi sạch cần được xác định trong quá trình này. Sau đó, sẽ dễ dàng nhận thấy rằng các tác 
nhân khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ virus ASF xâm nhập và lây lan trong hệ thống chuỗi 
sạch và nên được mời tham gia PPP. Tất cả các đối tác nên lưu tâm rằng bối cảnh nguy cơ có 
thể thay đổi theo thời gian và do đó việc đánh giá nguy cơ cần được xem xét lại hoặc lặp lại 
thường xuyên. Phương pháp luận chi tiết về đánh giá nguy cơ định tính trong bối cảnh hệ thống 
chuỗi sạch được mô tả trong Phụ lục 1.
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3.4.1. Phương pháp đánh giá nguy cơ 

Mục đích của việc đánh giá nguy cơ là để phân tách các quá trình dịch tễ học dẫn đến một sự 
kiện bất lợi, chẳng hạn như một chuỗi các sự kiện phụ thuộc có điều kiện dẫn đến việc virus ASF 
xâm nhập vào một trang trại (OIE, 2010; FAO 2011). Điều này có thể được thể hiện bằng cách sử 
dụng một hoặc nhiều sơ đồ đường dẫn nguy cơ. Sự phân tách này cho phép tạo ra các ước tính 
nguy cơ có ý nghĩa và xác định nơi có thể thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ một cách 
hiệu quả và bền vững nhất. Quá trình đánh giá nguy cơ bao gồm việc xác định các câu hỏi nguy 
cơ, lập sơ đồ đường dẫn nguy cơ và ước tính nguy cơ liên quan đến từng đường dẫn.

Để thực hiện đánh giá nguy cơ có ý nghĩa, điều quan trọng là phải hiểu rõ về chuỗi giá trị thịt 
lợn tại địa phương và các nguyên tắc chung về quản lý sức khỏe lợn. Điều quan trọng nữa là 
phải hiểu về dịch tễ học của virus ASF. Các đặc điểm dịch tễ học của virus ASF trong chăn nuôi 
lợn quy mô nhỏ được tóm tắt trong các thẻ bệnh ASF do OIE xuất bản (2019b). Thông tin chi 
tiết hơn có thể được tìm thấy trong tài liệu của Sanchez-Vizcaino và cộng sự; (2019).

Tài liệu của FAO Hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong 
chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á - An toàn sinh học trong chăn nuôi, giết mổ và tái đàn mô 
tả các biện pháp an toàn sinh học liên quan đến chăn nuôi quy mô nhỏ. Thông tin thêm về an 
toàn sinh học trang trại cũng có thể được tìm thấy trong tài liệu của Alarcon và cộng sự; (2021) 
và Dewulf và cộng sự; (2019).

Việc thực hiện đánh giá nguy cơ ASF khách quan, khoa học và minh bạch trong một hệ thống 
chuỗi sạch có thể là một thách thức do nguồn lực và chuyên môn hạn chế của các cơ quan thú 
y quốc gia. Hơn nữa, việc đánh giá phải tính đến các vấn đề thực tiễn và các yếu tố kinh tế xã 
hội có liên quan trong hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. Những thách thức và bối cảnh như 
vậy cho thấy rằng việc đánh giá nguy cơ hệ thống chuỗi sạch có thể được hưởng lợi từ cách 
tiếp cận có sự tham gia. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia bao gồm dữ liệu được thu thập 
thông qua thảo luận nhóm trọng tâm. Cuộc thảo luận như vậy tốt nhất nên được dẫn dắt bởi 
các thành viên được tin cậy của hệ thống chuỗi sạch, những người có chuyên môn kỹ thuật 
phù hợp. Lý tưởng nhất, điều này có nghĩa là cơ quan thú y nên tham gia vào việc dẫn dắt quá 
trình. Đánh giá nguy cơ có sự tham gia sẽ tập hợp tất cả các tác nhân tham gia vào chuỗi giá 
trị chăn nuôi lợn quy mô nhỏ thành một nhóm trọng tâm. Các cuộc thảo luận của nhóm trọng 
tâm này sẽ được tổ chức liên quan đến cấu trúc chuỗi giá trị, các yếu tố nguy cơ ASF và các 
biện pháp an toàn sinh học. Dựa trên kết quả của các cuộc thảo luận này, cơ quan thú y cần xác 
định phương tiện thích hợp để thu thập dữ liệu và ước tính nguy cơ liên quan đến các đường 
dẫn nguy cơ khác nhau trong hệ thống chuỗi sạch ASF.

Đánh giá nguy cơ nên được lặp lại định kỳ để phát hiện bất kỳ thay đổi nào trong chuỗi giá trị 
và hành vi của các bên liên quan. Tần suất lặp lại phải được quyết định trong giai đoạn thiết lập 
hệ thống chuỗi sạch ASF và được lập thành văn bản trong kế hoạch kinh doanh. Quá trình này 
cũng sẽ giúp duy trì nhận thức liên tục giữa các thành viên của hệ thống chuỗi sạch ASF về các 
nguy cơ ASF và tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu.
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3.5. Quản lý bối cảnh nguy cơ ASF
Sự thành công của hệ thống chuỗi sạch ASF phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của bất kỳ biện 
pháp giảm thiểu nguy cơ nào được điều chỉnh cho phù hợp với các đặc điểm cụ thể của bối 
cảnh nguy cơ được xác định bằng cách sử dụng đánh giá nguy cơ. Người chăn nuôi và các 
chuyên gia thú y thường muốn quyết định ngay lập tức các biện pháp giảm thiểu nguy cơ mà 
không thực hiện đánh giá nguy cơ trước. Tuy nhiên, việc làm này sẽ làm tăng khả năng bỏ sót 
các đường dẫn nguy cơ quan trọng dẫn đến sự xâm nhập và lây lan của virus ASF và do đó, 
phản ánh không chính xác các yếu tố nguy cơ quan trọng. Do đó, sẽ khó đưa ra quyết định hợp 
lý về tầm quan trọng tương đối của các biện pháp giảm thiểu nguy cơ khác nhau. Hơn nữa, đưa 
ra quyết định về biện pháp giảm thiểu nguy cơ mà không đánh giá nguy cơ có nghĩa là không 
thừa nhận một cách phù hợp sự phụ thuộc có điều kiện giữa các bước tuần tự khác nhau dọc 
theo đường dẫn nguy cơ và cách các biện pháp giảm thiểu nguy cơ có thể được nhắm mục 
tiêu tại các bước chính ‘ngược dòng’ dọc theo một đường dẫn nguy cơ cụ thể để có tác động 
hiệu quả nhất.

Bước đầu tiên trong quá trình quản lý bối cảnh nguy cơ ASF là so sánh ước tính nguy cơ tổng 
thể với mức nguy cơ có thể chấp nhận được đã thống nhất. Nếu kết luận là cần giảm thiểu nguy 
cơ thì cần phải kiểm tra tiềm năng giảm thiểu nguy cơ hiệu quả dọc theo từng đường dẫn nguy 
cơ và tác động của nó đối với ước tính nguy cơ tổng thể. Mục đích là đưa ước tính nguy cơ tổng 
thể xuống ngang bằng, hoặc thấp hơn, mức nguy cơ có thể chấp nhận được.

3.5.1. Các chủ đề quản lý nguy cơ
Có một số biện pháp giảm thiểu nguy cơ chung cần được xem xét khi thiết lập hệ thống chuỗi 
sạch ASF. Chúng có thể được nhóm lại theo các chủ đề quản lý nguy cơ về an toàn sinh học, 
giám sát và nhận dạng/lưu giữ hồ sơ/truy xuất nguồn gốc.

Điều quan trọng cần lưu ý là hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu nguy cơ phụ thuộc vào sự 
tuân thủ của các đối tác chịu trách nhiệm thực hiện từng biện pháp (Collineau và Stärk, 2019). 
Sự phức tạp của chuỗi giá trị và số lượng người có các ưu tiên kinh tế xã hội khác nhau cho 
thấy rằng việc đạt được và duy trì mức độ tuân thủ cần thiết phải là ưu tiên chiến lược của hệ 
thống chuỗi sạch ASF. Các khuyến khích tuân thủ cần được các đối tác trong hệ thống chuỗi 
sạch ASF xây dựng và cần được hỗ trợ bởi các cuộc đánh giá thường xuyên. Chúng tôi cũng 
khuyến nghị rằng các khóa bồi dưỡng về an toàn sinh học nhằm thúc đẩy các hành vi an toàn 
sinh học mong muốn nên được thực hiện thường xuyên.

3.5.1.1. An toàn sinh học

Tất cả các thành phần của hệ thống chuỗi sạch ASF cần phải hoạt động ở mức độ an toàn sinh 
học để giảm nguy cơ virus ASF xâm nhập và lây lan trong hệ thống chuỗi sạch ASF bởi động 
vật sống cũng như các mặt hàng bị vấy nhiễm, chẳng hạn như thức ăn chăn nuôi, chất thải thực 
phẩm, thịt, hoặc đồ vật truyền bệnh. Để đạt được tác động mong muốn, điều quan trọng là phải 
ưu tiên tập trung vào những biện pháp giảm thiểu nguy cơ nhất định. Có ba khu vực chính cho 
sự lưu hành của virus, đó là trang trại, cơ sở vật chất vận chuyển và giết mổ.



Thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF 13

3.5.1.1.1. An toàn sinh học trang trại 

Yêu cầu quan trọng đối với hệ thống chuỗi sạch ASF là tất cả các trang trại phải đạt được và 
duy trì tiêu chuẩn an toàn sinh học đầy đủ để giảm nguy cơ virus ASF xâm nhập và lây lan một 
cách hiệu quả dựa trên sự hiểu biết về các đường dẫn nguy cơ liên quan. Hệ thống chuỗi sạch 
ASF cần phát triển một kế hoạch an toàn sinh học, đây sẽ là một phần của quy trình quản lý 
trang trại tiêu chuẩn của hệ thống. Các khuyến nghị và công cụ về an toàn sinh học ASF được 
mô tả trong tài liệu của FAO Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
(ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á - An toàn sinh học trong chăn nuôi, giết mổ 
và tái đàn cần được xem xét. An toàn sinh học trang trại bao gồm các thành phần bên ngoài 
nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh và các thành phần bên trong nhằm ngăn chặn 
sự lây lan trong trang trại. Bảng 1 cung cấp một ví dụ về các lĩnh vực chính của các biện pháp 
giảm thiểu nguy cơ có liên quan đến an toàn sinh học bên ngoài trang trại. Các đối tác tham gia 
vào hệ thống chuỗi sạch ASF cần đánh giá các biện pháp nào là phù hợp, thiết thực và có khả 
năng hiệu quả. Bảng 2 mô tả các biện pháp giảm thiểu nguy cơ được lựa chọn để tăng cường 
an toàn sinh học trong trang trại.

Cách ly phòng bệnh (hoặc nhốt riêng) là một biện pháp giảm thiểu nguy cơ cần thiết để giảm 
khả năng virus ASF xâm nhập vào trang trại. Lợn sống có nguồn gốc từ bên trong hoặc bên 
ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF phải được kiểm dịch tại nguồn và/hoặc trang trại đích. Để các 
cơ sở kiểm dịch có hiệu quả, các cơ sở này cần được cách ly với các cơ sở động vật khác, hạn 
chế tiếp cận và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình làm sạch và khử trùng. Để đạt được mục 
đích của nó, tức là ngăn chặn việc đưa lợn nhiễm bệnh vào trang trại, các biện pháp kiểm dịch 
phải được kết hợp với giám sát hiệu quả để phát hiện sớm sự lây nhiễm hoặc bệnh tật. Việc 
lựa chọn cách tiếp cận giám sát sẽ xác định thời gian của giai đoạn cách ly. Đối với việc giám 
sát dựa vào phát hiện virus bằng xét nghiệm chẩn đoán phân tử, chẳng hạn như PCR, thời gian 
cách ly có thể ngắn hơn so với các trang trại thực hiện giám sát chỉ dựa vào phát hiện các dấu 
hiệu lâm sàng. Các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF cần quyết định thời hạn nào là khả 
thi về mặt kinh tế và vận hành đối với họ. Trong quá trình đó, phải lưu ý thời gian ủ bệnh của 
virus ASF (tức là 4–19 ngày) (OIE, 2019b).

© ShutterStock/VipadaLoveYou
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Bảng 1.  An toàn sinh học bên ngoài trang trại: ví dụ về các biện pháp giảm thiểu nguy cơ có 
thể áp dụng. 
(xem tài liệu của FAO Hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu 
Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á - An toàn sinh học chăn nuôi, giết 
mổ và tái đàn để biết thêm thông tin).

Đường dẫn nguy cơ ASF Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ có thể áp dụng

Các trang trại lợn lân cận § Có rào chắn (tự nhiên hoặc nhân tạo) ngăn cách đàn với các đàn lân 
cận.

Lợn hoang dã/hoang/
thả rông 

§ Có rào chắn để ngăn chặn sự tiếp xúc với lợn rừng và lợn thả rông.

Khách đến thăm § Ngăn không cho khách vãng lai vào trang trại. 
§ Giảm thiểu việc tiếp cận trang trại của những khách chuyên môn (người 

vận chuyển, nhà cung cấp thức ăn, bác sĩ thú y, v.v.).
§ Giới thiệu các khu vực sạch và bẩn liên quan đến việc tiếp cận trang trại.
§ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm sạch và khử trùng với tất cả khách 

đến thăm.

Nhân viên trang trại § Xây dựng văn hóa tuân thủ các yêu cầu quản lý an toàn sinh học thông 
qua đào tạo thường xuyên, giám sát đầy đủ và một kế hoạch khuyến 
khích hiệu quả.
§ Áp dụng khu sạch và khu bẩn liên quan đến việc tiếp cận trang trại.
§ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm sạch và khử trùng với tất cả nhân 

viên trang trại.

Xe cộ và dụng cụ § Tuân thủ nghiêm ngặt việc làm sạch và khử trùng với khách đến thăm.
§ Không dùng chung dụng cụ giữa các trang trại.
§ Giới thiệu các khu vực sạch và bẩn liên quan đến việc tiếp cận trang trại.

Nhập đàn cho lợn mới § Thực hiện kiểm dịch đối với bất kỳ lần nhập đàn cho lợn mới nào.

Bọ ve 
(khi phù hợp)

§ Ngăn chặn tiếp xúc với các nguồn bọ ve.
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Bảng 2.  An toàn sinh học bên trong trang trại: ví dụ về các biện pháp giảm thiểu nguy cơ có 
thể áp dụng. 
(xem tài liệu của FAO Hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu 
Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á - An toàn sinh học chăn nuôi, giết 
mổ và tái đàn để biết thêm thông tin).

Đường dẫn nguy cơ ASF Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ có thể áp dụng

Nhân viên trang trại § Xây dựng văn hóa tuân thủ các yêu cầu quản lý an toàn sinh học thông 
qua đào tạo thường xuyên, giám sát đầy đủ và một kế hoạch tập trung 
hiệu quả.
§ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm sạch và khử trùng với nhân viên 

trang trại. 

Luân chuyển lợn § Duy trì sự ngăn cách vật lý giữa các giai đoạn sản xuất lợn khác nhau (ví   
dụ: lợn nái, lợn cai sữa, lợn trưởng thành).
§ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm sạch và khử trùng.
§ Triển khai hệ thống cùng vào và cùng ra.

Lợn bị bệnh § Áp dụng khoang bệnh cho lợn bị bệnh.
§ Giữ khoang bệnh cách ly với các phần khác của trang trại.

Xác lợn § Xử lý xác lợn an toàn.

Phân chuồng § Quản lý phân chuồng an toàn.

3.5.1.1.2 An toàn sinh học trong vận chuyển và giết mổ

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm thiểu virus ASF lây lan dọc theo chuỗi 
giá trị là an toàn sinh học trong vận chuyển hiệu quả (Yoo và cộng sự, 2021). Đặc biệt quan 
trọng là việc di chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn gắn với các lò giết mổ. Cơ quan thú y, 
cùng với các đối tác khác trong hệ thống chuỗi sạch ASF, có thể làm việc với người vận hành 
và vận chuyển của lò mổ để xây dựng các quy trình phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan 
virus ASF qua đường vận chuyển và con người. Chúng tôi khuyến nghị rằng một hệ thống các 
quy trình và việc kiểm tra đánh giá được phát triển để duy trì mức nguy cơ ASF do những đầu 
mối tiếp xúc này gây ra dưới mức có thể chấp nhận được đối với hệ thống chuỗi sạch ASF. Điều 
này có thể bao gồm việc cấp giấy phép vận chuyển cho các lò mổ sau khi kiểm tra định kỳ về 
an toàn sinh học vận chuyển của các cơ sở này.

3.5.1.2 Giám sát 
Việc giám sát trong hệ thống chuỗi sạch ASF phải nhằm phát hiện sớm sự lây nhiễm virus ASF 
sau khi xâm nhập vào bất kỳ phần nào của hệ thống, rất có thể là các trang trại chăn nuôi lợn. 
Một mục tiêu khác là để trấn an các bên liên quan bên ngoài rằng virus ASF không có trong hệ 
thống hoặc các sản phẩm do hệ thống chuỗi sạch sản xuất, hoặc ít nhất là mức nguy cơ về sự 
xuất hiện virus ASF ở mức ngang bằng hoặc thấp hơn mức có thể chấp nhận được đã thống 
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nhất. Điều này có nghĩa là hoạt động của hệ thống giám sát cần đạt được độ nhạy, kịp thời và 
tính đại diện nhất định, điều này phải được thống nhất giữa các đối tác trong hệ thống chuỗi 
sạch ASF. Ví dụ về các thông số hiệu suất mục tiêu có thể là độ nhạy 95% để phát hiện virus 
ASF không quá 7 ngày sau khi đưa vào hệ thống chuỗi sạch ASF.

Trong quá trình triển khai hệ thống giám sát, các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF cần 
xem xét tính khả thi, tính bền vững và hiệu quả chi phí của các thành phần có thể có khác nhau. 
Các đối tác có thể tham khảo các khuyến nghị và công cụ giám sát ASF được mô tả trong tài 
liệu của FAO Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn 
nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á - Giám sát để theo dõi ASF.

Các phát hiện từ đánh giá nguy cơ sẽ cung cấp thông tin cho các bước chính dọc theo đường 
dẫn nguy cơ, nơi các thành phần giám sát cần được giới thiệu. Điều này cho phép thực hiện 
giám sát dựa trên nguy cơ, từ đó nâng cao hiệu quả chi phí (OIE, 2015; Backx và cộng sự, 2016).

Việc giám sát virus ASF do cơ quan thú y thực hiện trong khu vực địa lý nơi đặt chuỗi sạch ASF 
tạo ra thông tin cần thiết để quản lý nguy cơ ASF một cách hiệu quả. Nếu sự lây nhiễm virus 
ASF đã được xác định trong khu vực xung quanh hệ thống chuỗi sạch ASF thì có thể cần phải 
có thêm biện pháp giảm thiểu nguy cơ để ngăn chặn sự xâm nhập của virus ASF vào hệ thống.

Cơ quan thú y có trách nhiệm theo dõi tất cả các hoạt động giám sát trong và ngoài hệ thống 
chuỗi sạch ASF. Cơ quan thú y phải đảm bảo rằng hệ thống báo cáo cho phép thông báo ngay 
sau khi có nghi ngờ về ASF trong bất kỳ phần nào của hệ thống chuỗi sạch ASF. Ở cấp độ của 
hệ thống chuỗi sạch ASF, cần xác định rõ vai trò trong việc báo cáo nghi ngờ ASF. Sau khi xác 
nhận ASF, cơ quan thú y phải thông báo cho tất cả các bên liên quan.

Tài liệu của FAO Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi 
(ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á - Giám sát để kiểm soát ASF nên 
được tham khảo để tìm hiểu các khuyến nghị chi tiết về theo dõi virus ASF trong 
các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ.G
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3.5.1.3. Nhận dạng, lưu trữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc

Một yêu cầu quan trọng khác để thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF là sự tồn tại của một 
phương pháp thực tế để xác định và truy xuất lợn cũng như các sản phẩm của chúng. Đây là 
một công cụ thú y quan trọng thường được sử dụng để quản lý các hoạt động kiểm soát bệnh 
dịch, giám sát, buôn bán và an toàn thực phẩm (OIE, 2019a). Trong hệ thống chuỗi sạch ASF, 
việc xác định và truy xuất nguồn gốc của lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có thể đảm bảo rằng 
tất cả các dòng di chuyển của hàng hóa dọc theo chuỗi giá trị đều có thể được truy xuất nguồn 
gốc tại bất kỳ thời điểm nào theo cả hai hướng. Các đối tác cần thống nhất về một hệ thống 
đáng tin cậy, thiết thực và hiệu quả về chi phí.

Việc lưu trữ hồ sơ của các hộ sản xuất quy mô nhỏ và các tác nhân khác tham gia vào hệ thống 
chuỗi sạch ASF là một yêu cầu quan trọng để quản lý nguy cơ ASF hiệu quả (USDA, 2016). Điều 
tối thiểu cần làm là đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ về hoạt động chăn nuôi lợn, nhưng cũng có thể 
khuyến khích duy trì hồ sơ về đầu vào sản xuất, lưu lượng nhân viên và sự di chuyển của thiết 
bị, vì điều đó sẽ được yêu cầu cho việc truy vết trước và sau như một phần của cuộc điều tra 
dịch tễ học.
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Tài liệu của FAO Hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu 
Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á – Giết bỏ và tiêu hủy lợn 
trong ổ dịch ASF để biết chi tiết kỹ thuật.G
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3.5.2. Ứng phó với sự xuất hiện của ASF 
3.5.2.1. ASF bùng phát bên trong hệ thống chuỗi sạch ASF

Cơ quan thú y và các thành viên của hệ thống chuỗi sạch ASF cần thống nhất về cách xử lý khi 
xảy ra tình trạng nhiễm virus ASF trong hệ thống chuỗi sạch ASF. Đây là một quá trình quan 
trọng trong giai đoạn thiết lập hệ thống chuỗi sạch ASF. Cần phải có sự cân bằng thích hợp 
giữa việc bảo vệ sinh kế của các thành viên, an ninh lương thực, mức độ an toàn sinh học được 
thực hiện và nhu cầu của người chăn nuôi lợn trong và ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF trong 
trường hợp virus ASF xâm nhập. Kết quả của quá trình này sẽ là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất để cân nhắc có hay không có sự tham gia của người chăn nuôi và các tác nhân khác 
trong hệ thống chuỗi sạch ASF.

Bước 1 Các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ có một thỏa thuận liên quan đến 
các sự kiện kích hoạt để báo cáo nghi ngờ xuất hiện ASF cho cơ quan thú y. Các 
sự kiện kích hoạt có thể bao gồm việc một hoặc nhiều động vật có dấu hiệu lâm 
sàng đáng ngờ hoặc một thông số tổng hợp, chẳng hạn như tỷ lệ mắc bệnh/tỷ lệ 
chết tăng lên ở cấp độ nhóm hoặc đàn. Do đó, bước đầu tiên để đối phó với một 
trường hợp nghi ngờ ASF sẽ là phát hiện và báo cáo về một sự kiện kích hoạt.

Bước 2 Khi phản hồi lại kết quả báo cáo, cơ quan thú y sẽ điều tra sự hiện diện của tình 
trạng nhiễm virus ASF, dựa trên xác nhận của phòng thí nghiệm chẩn đoán. Trong 
khi việc này được thực hiện, cơ quan thú y có thể quyết định xem có nên dừng tất 
cả các hoạt động di chuyển của lợn khỏi trang trại và tăng cường các biện pháp 
an toàn sinh học hay không. Cũng có thể cần áp dụng các biện pháp này cho tất 
cả các trang trại và các thành phần khác của hệ thống chuỗi sạch ASF, chẳng hạn 
như các đơn vị vận chuyển và lò giết mổ.

Bước 3 Sau khi chẩn đoán được xác nhận, cơ quan thú y sẽ tiến hành điều tra dịch tễ học 
để xác định mức độ bùng phát, nguồn gốc (truy tìm ngược lại) và những nơi bị lây 
lan từ trang trại có bệnh (truy tìm tiến tới).

Bước 4 Các phát hiện từ cuộc điều tra dịch tễ học sẽ cung cấp thông tin cho các bước 
tiếp theo trong ứng phó với ổ dịch, bao gồm các biện pháp cần thực hiện đối với 
trang trại bị nhiễm bệnh và toàn bộ hệ thống chuỗi sạch ASF. Đây là thời điểm ra 
quyết định quan trọng mà cơ quan thú y phải làm việc với các đối tác khác để tạo 
ra sự cân bằng thích hợp giữa lợi ích của cộng đồng có liên quan và những người 
trong và ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF. Điều quan trọng là phải thống nhất các 
chiến lược kiểm soát cho các tình huống bùng phát trước khi một sự kiện bùng 
phát thực sự xảy ra. Các quyết định chính bao gồm mức độ giết bỏ lợn bệnh lâm 
sàng hoặc lợn có tiếp xúc, thời hạn của các lệnh hạn chế di chuyển và các quy tắc 
về tái đàn.
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3.5.2.2. Bùng phát ASF bên ngoài chuỗi sạch ASF 
Các chiến lược quản lý nguy cơ được thực hiện trong hệ thống chuỗi sạch ASF trong các tình 
huống bùng phát dịch bệnh bên ngoài hệ thống phải được thống nhất trước khi xảy ra sự kiện 
đó. Các chiến lược này cần được thống nhất giữa cơ quan thú y và các đối tác khác. Luận cứ 
chính cho sự tham gia vào hệ thống sẽ là khả năng tiếp tục các hoạt động thương mại trong 
các đợt bùng phát ASF bên ngoài chuỗi sạch ASF.

Có thể cần các biện pháp an toàn sinh học tăng cường để tạo điều kiện cho việc tiếp tục các 
hoạt động thương mại và bảo vệ hệ thống chuỗi sạch ASF khỏi sự xâm nhập của virus ASF. 
Điều này có thể bao gồm việc hạn chế hoặc thậm chí ngừng vận chuyển lợn sống, thức ăn cho 
lợn, hạn chế các phương tiện và nhân viên di chuyển giữa các trang trại và các cơ sở khác có 
liên quan đến hệ thống. Trong các giai đoạn nguy cơ gia tăng, cơ quan thú y và các đối tác 
khác có thể cần phải kiểm tra các biện pháp an toàn sinh học được thực hiện trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF.

Tài liệu của FAO Hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu 
Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á - An toàn sinh học trong 
chăn nuôi, giết mổ và tái đàn cung cấp danh sách kiểm tra an toàn sinh học đặc 
thù cho ASF, danh sách này có thể được sử dụng để đánh giá an toàn sinh học 
trong hệ thống chuỗi sạch ASF với sự giúp đỡ của một cán bộ đã được đào tạo.

Tài liệu trực tuyến có sẵn miễn phí “Start-COOP. Phần 3 - Chuẩn bị kế hoạch kinh 
doanh”do ILO xuất bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho hợp tác 
xã theo cách tiếp cận có sự tham gia (ILO, 2020c).
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3.6. Nội dung bản kế hoạch kinh doanh
Hệ thống chuỗi sạch ASF luôn được khuyến nghị có một kế hoạch kinh doanh lập thành văn 
bản. Bản kế hoạch này cần xác định rõ mục đích của hệ thống, các nguy cơ có thể chấp nhận 
được đã thống nhất và các quy trình vận hành của hệ thống, bao gồm các biện pháp cần thực 
hiện để ứng phó với sự bùng phát ASF bên trong hoặc bên ngoài hệ thống chuỗi sạch.

Kế hoạch kinh doanh là cần thiết để xác định phương thức hoạt động hiệu quả cho hệ thống 
chuỗi sạch ASF. Kế hoạch phải được xem xét lại và nếu cần thì phải thường xuyên sửa đổi. Việc 
xem xét kế hoạch kinh doanh có thể được tiến hành bởi các đối tác và cũng có thể có sự tham 
gia của các bên liên quan bên ngoài. Việc đánh giá thường xuyên hàng năm cần được khuyến 
khích; tuy nhiên, trong giai đoạn đầu thực hiện, việc đánh giá có thể được yêu cầu thường 
xuyên hơn.

Các vấn đề cần được xem xét để đưa vào hoặc tham khảo trong kế hoạch kinh doanh chuỗi 
sạch ASF được phác thảo dưới đây.
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3.6.1. Quy định
Giả định rằng cơ quan thú y được ủy quyền theo một quy định pháp luật cụ thể cho phép họ 
thực hiện các chính sách kiểm soát dịch bệnh. Họ cần phải đảm bảo rằng việc thực hiện các hệ 
thống chuỗi sạch ASF là phù hợp với luật pháp.

3.6.2. Truyền thông và cộng tác 
Việc thực hiện và tính bền vững của một hệ thống chuỗi sạch ASF phụ thuộc vào kiến thức và 
thái độ của các đối tác liên quan đến các đường dẫn nguy cơ ASF và cách các biện pháp can 
thiệp kỹ thuật và thay đổi hành vi được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ. Điều này có nghĩa là 
phải có truyền thông hiệu quả giữa các đối tác, bao gồm cả cơ quan thú y. Việc này phải bao 
gồm phát triển kiến thức kỹ thuật và đề cập tới động cơ cũng như rào cản để các bên trong 
hệ thống chuỗi sạch ASF áp dụng và thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu nguy cơ thích hợp 
(Collineau và Stärk, 2019).

Để thực hiện thành công và đảm bảo tính bền vững của hệ thống chuỗi sạch ASF, cần có sự 
hợp tác tích cực giữa các đối tác của hệ thống, tức là các bên tham gia chuỗi giá trị thịt lợn quy 
mô nhỏ và cơ quan thú y.

3.6.3. Luồng di chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn
Luồng di chuyển an toàn lợn sống và các sản phẩm của chúng là yêu cầu then chốt để đạt 
được mục đích của hệ thống chuỗi sạch ASF. Có ba loại hoạt động di chuyển chính, bao gồm (i) 
lợn sống đi vào hệ thống chuỗi sạch ASF, (ii) các hoạt động di chuyển lợn hoặc sản phẩm lợn 
trong phạm vi hệ thống, và (iii) tất cả các hoạt động di chuyển đó ra khỏi hệ thống chuỗi sạch 
ASF. Các đối tác cần phải  thống nhất về cách thức quản lý các hoạt động này để duy trì nguy 
cơ xuất hiện và lây lan virus ASF ở mức ngang bằng, hoặc thấp hơn, mức nguy cơ có thể chấp 
nhận được đã thống nhất. Quy trình cấp phép vận chuyển dựa trên nguy cơ được mô tả trong 
tài liệu của Umber và cộng sự, (2019).

3.6.4. Kiểm tra đánh giá
Tiện ích của một hệ thống chuỗi sạch ASF cho tất cả các bên liên quan phụ thuộc vào sự tin 
tưởng của họ vào việc quản lý nguy cơ của hệ thống. Một quá trình kiểm tra đánh giá đáng tin 
cậy sẽ là chìa khóa để tạo ra và duy trì sự tin tưởng cần có này. Việc kiểm tra đánh giá có thể 
được thực hiện bởi cơ quan thú y hoặc một bên đánh giá độc lập theo thỏa thuận của tất cả các 
đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF. Các chuyên gia kiểm tra đánh giá sẽ kiểm tra sự tuân 
thủ của các tác nhân trong hệ thống chuỗi sạch ASF bằng cách sử dụng các quy trình quản lý 
nguy cơ, bao gồm an toàn sinh học, giám sát, nhận dạng lợn, truy xuất nguồn gốc và lưu trữ 
hồ sơ. Tất cả các đối tác cần thống nhất về tần suất kiểm tra đánh giá và lưu ý rằng quá trình 
kiểm tra đánh giá sẽ có tác động quan trọng đến uy tín của hệ thống chuỗi sạch đối với các 
bên liên quan bên ngoài.

Có thể sử dụng bảng kiểm chuẩn hóa để thực hiện đánh giá. Ví dụ, bảng kiểm đánh giá giám sát 
và an toàn sinh học có thể được trích từ bảng kiểm được cung cấp trong tài liệu của FAO Hướng 
dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô 
nhỏ ở châu Á - An toàn sinh học chăn nuôi, giết mổ và tái đàn. Các kết quả đánh giá nguy cơ 
nên được sử dụng để điều chỉnh bảng kiểm cho phù hợp với điều kiện địa phương.
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3.6.5. Cơ chế quản lý
Để hệ thống chuỗi sạch ASF đạt được mục đích theo cách bền vững, điều cần thiết là các đối 
tác phải thống nhất có một cơ chế quản lý hiệu quả. Hệ thống chuỗi sạch cần được dẫn dắt bởi 
một ban chỉ đạo có thể lãnh đạo và thực hiện tất cả các bước được mô tả ở trên.

Tài liệu trực tuyến có truy cập mở Start-COOP. Phần 4 - Thiết lập tổ chức
do ILO xuất bản nêu cách thiết lập cơ chế quản lý của hợp tác xã sử dụng 
phương pháp tiếp cận có sự tham gia (ILO, 2020d).G
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Tài liệu này phác thảo các nguyên tắc và quy trình thiết lập một hệ thống chuỗi sạch ASF 
nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn được tiếp 
diễn trong bối cảnh chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. Là một khái niệm mới, hệ thống chuỗi sạch 
được đề xuất hoạt động theo các công cụ dựa trên nguy cơ và các khái niệm quản lý nguy cơ 
được điều chỉnh để phù hợp hơn với các hệ thống chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. Do đó, việc triển 
khai hệ thống chuỗi sạch phải dựa trên các phương pháp tiếp cận quản lý và đánh giá nguy cơ 
hợp lý, đồng thời xem xét các hoàn cảnh cụ thể của địa phương để thực hiện hiệu quả, thiết 
thực và bền vững. Điều quan trọng nhất là các đối tác phải thống nhất về mức độ nguy cơ ASF 
có thể chấp nhận được, và chấp nhận rằng mức nguy cơ ASF không thể giảm xuống 0.

Để hệ thống chuỗi sạch ASF tồn tại được, nguy cơ ASF giảm trong hệ thống phải mang lại lợi 
ích kinh tế cho các đối tác của hệ thống thông qua quan hệ đối tác công-tư. Các bên liên quan 
mà có khả năng tác động đến nguy cơ xuất hiện virus ASF và mong đợi những lợi ích tiềm năng 
từ hệ thống có thể khởi xướng triển khai hệ thống với tư cách là một nhóm các tác nhân cốt 
lõi. Hợp tác xã chăn nuôi lợn quy mô nhỏ có thể là một ví dụ điển hình cho những tác nhân cốt 
lõi này, vì mục đích của tổ chức này là mang lại lợi ích kinh tế cho các thành viên, tương tự như 
động lực để thực hiện chuỗi sạch, và cấu trúc cũng như quy mô của một hợp tác xã có thể cho 
phép sự tham gia trong quá trình ra quyết định và thích ứng một cách chủ động với bối cảnh 
nguy cơ ASF luôn biến động. Cơ quan thú y phải tham gia với tư cách là đối tác công vì việc 
kiểm soát ASF, bao gồm cả việc ứng phó với sự xuất hiện của ổ dịch, là trách nhiệm của họ. 
Điều quan trọng nữa là nếu một ổ dịch ASF xảy ra trong hệ thống chuỗi sạch ASF thì các quy 
trình đã được thống nhất với cơ quan thú y để có biện pháp kiểm soát hiệu quả có thể được 
thực hiện, cho phép hệ thống tiếp tục buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn một cách kịp thời.

Mối quan tâm trong tương lai 4
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Phụ lục 1: 
Phương pháp luận đánh giá 
nguy cơ và giảm thiểu nguy 
cơ trong bối cảnh hệ thống 
chuỗi sạch
Phụ lục này mô tả các bước khác nhau của đánh giá nguy cơ và giảm thiểu nguy cơ cần được 
thực hiện trước khi bắt đầu hệ thống chuỗi sạch.

1. Mô tả chuỗi giá trị lợn và các sản phẩm thịt lợn trong chăn 
nuôi quy mô nhỏ
Bước đầu tiên là hiểu được chuỗi giá trị lợn và các sản phẩm thịt lợn trong môi trường tại địa 
phương, nơi sẽ thực hiện hệ thống chuỗi sạch. Mục đích là tạo ra một sơ đồ chuỗi giá trị mô tả 
các bước khác nhau liên quan đến chế biến lợn và các sản phẩm từ thịt lợn cũng như việc cung 
cấp các sản phẩm thịt lợn đến tay người tiêu dùng. Do đó, sơ đồ này thường bắt đầu với các 
trang trại lợn và kết thúc với người tiêu dùng, và tất cả các bước ở giữa được kết nối bằng các 
mũi tên chỉ hướng (xem Hình A1). Cũng cần xác định các tác nhân tham gia vào quá trình vì họ 
có thể có vai trò trong quản lý nguy cơ ASF. Trong chuỗi giá trị lợn quy mô nhỏ, các tác nhân 
chính phổ biến bao gồm nhà cung cấp đầu vào và dịch vụ cho chăn nuôi lợn, người chăn nuôi 
lợn, người thu gom hoặc người buôn bán lợn (bao gồm cả người trung gian), người vận hành cơ 
sở giết mổ, thợ thịt, người bán buôn, người bán lẻ và người tiêu dùng (Baltenweck và cộng sự, 
2018; Qiu và cộng sự, 2020). Chuỗi giá trị nông hộ nhỏ thường có thể bị tách biệt khỏi các đơn 
vị chăn nuôi lợn lớn hơn. Nhưng nếu có mối liên kết với các trang trại nuôi lợn thương phẩm lớn 
thông qua thức ăn chăn nuôi, con giống, yếu tố con người hay bất cứ yếu tố nào khác, thì thực 
tế đó cần được phản ánh trong sơ đồ chuỗi giá trị.

Chuỗi giá trị nông hộ nhỏ ở những nơi nghèo tài nguyên thường có các yếu tố đầu vào về giống 
hạn chế nhưng nguồn cung cấp thức ăn thương mại lại đa dạng thông qua mạng lưới các tác 
nhân (Baltenweck và cộng sự., 2018). Nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lấy lợn con từ chính lợn 
nái của họ, trong khi một số khác có thể lấy lợn con tại địa phương hoặc từ các vùng khác. Thức 
ăn đầu vào bao gồm phụ phẩm nhà bếp, thức ăn tự chế biến từ các sản phẩm địa phương như 
ngô, cây thức ăn thô xanh và thức ăn thương mại. Hầu hết các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ 
phụ thuộc vào hỗn hợp các loại và nguồn thức ăn. Người chăn nuôi có thể nhận thức ăn trực 
tiếp từ các nhà cung cấp thương mại thông qua xe tải nhỏ và xe máy. Một số tác nhân trong 
chuỗi giá trị nông hộ nhỏ có thể tham gia vào nhiều quá trình trong chuỗi giá trị này. Một số 
hộ chăn nuôi có thể giao dịch trực tiếp với người bán lẻ để giết mổ, xẻ thịt và bán lợn của họ 
dưới dạng thịt lợn. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người trung gian và người thu gom 
đóng vai trò quan trọng trong việc mua bán lợn sống giữa người chăn nuôi và cơ sở giết mổ. 
Các tác nhân này có thể sử dụng phương tiện vận tải của chính họ hoặc vận tải thương mại 
(ví dụ: lái xe chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển gia súc) đến và đi từ các chợ lợn sống. Đặc 
biệt, lợn và các sản phẩm thịt lợn từ các hệ thống chuỗi sạch ASF có thể bị trộn lẫn với lợn từ 
các trang trại chăn nuôi lợn khác tại các chợ lợn sống, làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus ASF. 
Do đó, thị trường lợn sống, thương lái, người trung gian và người thu gom đóng một vai trò lớn 
trong việc virus ASF xâm nhập và lây lan (Baltenweck và cộng sự, 2018; Qiu và cộng sự, 2020). 
Cuối cùng, các nhà bán buôn và bán lẻ sẽ trở thành đầu mối liên kết chính từ cơ sở giết mổ đến 
người tiêu dùng.
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Hình A1. Một ví dụ về chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nhỏ.

Lợn nái
nhập khẩu

Công ty giống

Thức ăn địa 
phương và nhập 

khẩu

Dịch vụ thú y

Tài chính

Người chăn nuôi 
gia công

Nhà máy
chế biến

Trang trại /người 
trung gian / 

thương lại địa 
phương

Trung gian / 
thương lái

Giết mổ công 
nghiệp

Chợ địa phương

Người tiêu dùng- 
hộ gia đình /

nhà hàng 

Trang trại
quy mô nhỏ

Các hợp tác xã 
tại thôn bản

Thợ thịt / 
hộ gia đình

Bán sỉ/bán lẻ

2. Đánh giá nguy cơ ASF 
2.1. Xác định câu hỏi nguy cơ
Mục đích đã thống nhất của hệ thống chuỗi sạch ASF có khả năng giảm thiểu khả năng virus 
ASF xuất hiện và lây lan trong hệ thống chuỗi sạch ASF. Nội dung này phải được biến thành 
một hoặc nhiều câu hỏi nguy cơ, tùy thuộc vào những đường dẫn nguy cơ nào đang được xem 
xét. Các đối tác tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF có thể muốn tập trung vào một hoặc 
hai câu hỏi nguy cơ chính để tránh việc nhiệm vụ của họ trở nên quá tốn thời gian hoặc phức 
tạp. Các câu hỏi nguy cơ khác sau đó có thể được bổ sung ở giai đoạn sau, khi các đối tác cảm 
thấy thoải mái hơn với việc sử dụng phương pháp này. Mức độ phức tạp của các câu hỏi nguy 
cơ cũng tùy thuộc vào các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF và trên thực tế, họ có thể 
quyết định đơn giản hóa hơn nữa các câu hỏi nguy cơ ví dụ được trình bày dưới đây để giúp 
cho việc truyền thông giữa các đối tác dễ dàng hơn:
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Câu hỏi nguy A Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là 
bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một trang trại bên ngoài hệ thống 
chuỗi sạch ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?

Câu hỏi nguy B Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao 
nhiêu (từ việc các phương tiện vận chuyển đưa lợn sống tới lò giết mổ 
bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF)?

Câu hỏi nguy C Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 
trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu 
(từ việc lấy thức ăn cho lợn từ bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF)

Câu hỏi nguy D Khả năng ít nhất một con lợn ở trong ít nhất một hộ chăn nuôi trong 
hệ thống bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc vận chuyển 
lợn sống từ một hộ chăn nuôi quy mô nhỏ sang một hộ chăn nuôi khác 
trong hệ thống chuỗi sạch ASF)?

Việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn trong chuỗi giá trị lợn và vào hệ 
thống chuỗi sạch phải được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh 
hưởng đến nguy cơ nhiễm virus ASF đối với các sản phẩm đầu ra của hệ thống 
chuỗi sạch ASF. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện đánh giá nguy cơ đối 
với virus ASF, xem xét các đường dẫn nguy cơ liên quan đến việc vận chuyển lợn 
sống đến các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ hoặc từ các hộ chăn nuôi đó đến lò mổ 
và vận chuyển thịt lợn đến những người bán buôn, bán lẻ hoặc người tiêu dùng 
(Scott và cộng sự, 2006; Ramirez và Zaabel, 2012; Patterson và cộng sự, 2016).
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2.2. Xây dựng sơ đồ đường dẫn nguy cơ 
Dựa trên sự kết hợp của kiến thức về dịch tễ học ASF và chuỗi giá trị, một sơ đồ đường dẫn 
nguy cơ phải được xây dựng cho mỗi câu hỏi nguy cơ để mô tả quy trình dịch tễ học cơ bản 
dưới dạng một chuỗi các bước. Hoạt động này cũng rất quan trọng vì nó trực quan hóa các cơ 
chế virus ASF xâm nhập và lây lan trong hệ thống chuỗi sạch ASF. Từ đó giúp tăng cường việc 
tuân thủ các biện pháp giảm thiểu nguy cơ. Cấu trúc từng bước tuần tự của sơ đồ đường dẫn 
nguy cơ cần được sử dụng để truyền thông về tầm quan trọng của các hoạt động ở ‘thượng 
nguồn’ ảnh hưởng đến nguy cơ ASF ở ‘hạ nguồn’. Do đó, một tác nhân trong chuỗi giá trị có 
ảnh hưởng đến các sự kiện ‘thượng nguồn’ có thể rất quan trọng với việc quản lý nguy cơ hiệu 
quả, mà tác nhân tương ứng có thể không nhận thức được.

Bước này trong quy trình đánh giá nguy cơ có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng các sơ 
đồ đường dẫn nguy cơ chung được cung cấp dưới đây, nhưng các sơ đồ này có thể phải được 
điều chỉnh cho phù hợp với các đặc điểm bối cảnh nguy cơ ASF tại địa phương. Như đã chỉ ra 
trong phần trước, có thể hợp lý khi bắt đầu với 1 hoặc 2 câu hỏi nguy cơ và sau đó tạo ra một 
sơ đồ đường dẫn nguy cơ cho mỗi câu hỏi nguy cơ. Bảng A1 trình bày các ví dụ về sơ đồ đường 
dẫn nguy cơ có thể xảy ra cho các câu hỏi nguy cơ được đề xuất ở trên.
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A: Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong 
các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là 
bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một trang 
trại bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF qua 
hoạt động thương mại hợp pháp)? 

B: Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong 
các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm 
là bao nhiêu (từ việc các phương tiện vận 
chuyển đưa lợn sống tới lò mổ bên ngoài hệ 
thống chuỗi sạch ASF)?

Các ví dụ về sơ đồ đường dẫn nguy cơ này rất đơn giản và trong quá trình thảo 
luận với các đối tác chuỗi sạch, có khả năng các bước quan trọng khác trong 
đường dẫn nguy cơ sẽ hiện hữu. Nếu điều này xảy ra, nó phải được coi là một 
thành công vì như vậy có nghĩa là sự tham gia của các đối tác đã phát huy tác 
dụng. Có khả năng là khi bắt đầu quá trình đánh giá nguy cơ, một số, hầu hết 
hoặc tất cả các đối tác gặp phải khó khăn với khái niệm nguy cơ. Vai trò của 
nhân viên cơ quan thú y là hướng dẫn các đối tác trong chuỗi sạch ASF thông 
qua quá trình tìm hiểu về nguy cơ.

Hơn nữa, những câu hỏi nguy cơ này chủ ý không đưa vào bất kỳ biện pháp 
giảm thiểu nguy cơ cụ thể nào. Chúng sẽ được thêm vào khi lập kế hoạch quản lý 
nguy cơ.
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Bảng A1. Ví dụ về sơ đồ đường dẫn nguy cơ cho các câu hỏi nguy cơ đã chọn.

Lợn nhiễm virus ASF
có ở quốc gia / vùng / 

khu vực hành chính

Lây lan virus ASF từ lợn mới 
nhập vào sang lợn mẫn cảm 
trong hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi 

sạch ASF

Lợn nhiễm virus ASF có ở 
trang trại nguồn 

Lợn nhiễm virus ASF được 
lựa chọn để buôn bán

Lợn nhiễm virus ASF đến hộ 
chăn nuôi quy mô nhỏ trong 
hệ thống chuỗi sạch ASF sau 

khi vận chuyển

Lợn nhiễm virus ASF có ở
quốc gia / vùng / khu vực

hành chính

Lợn mẫn cảm bị nhiễm 
virus ASF qua môi trường bị 

vấy nhiễm trong
hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 

trong hệ thống 

Môi trường lò mổ bị nhiễm 
virus ASF

Phương tiện vận chuyển bị 
nhiễm virus ASF tồn tại tại 

lò mổ

Phương tiện vận chuyển 
làm lây lan virus ASF ra môi 

trường của hộ chăn nuôi 
quy mô nhỏ trong hệ thống 

chuỗi sạch 
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C: Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong 
các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là 
bao nhiêu (từ việc lấy thức ăn cho lợn từ bên 
ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF)? 

D: Khả năng ít nhất một con lợn ở trong ít nhất 
một hộ chăn nuôi trong hệ thống bị nhiễm 
virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc vận 
chuyển lợn sống từ một hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ sang một hộ chăn nuôi khác trong hệ 
thống chuỗi sạch ASF)?

Bảng A1. Ví dụ về sơ đồ đường dẫn nguy cơ cho các câu hỏi nguy cơ đã chọn (tiếp).

Lợn nhiễm virus ASF có ở 
quốc gia / vùng / khu vực 

hành chính

Lợn mẫn cảm nhiễm virus 
ASF thông qua thức ăn bị 
vấy nhiễm trong hộ chăn 

nuôi quy mô nhỏ trong hệ 
thống chuỗi sạch ASF

Thành phần thức ăn bị 
nhiễm virus ASF

Thức ăn đã qua chế biến bị 
nhiễm virus ASF

Thức ăn đến hộ chăn nuôi 
vẫn bị nhiễm virus ASF

Sự lây truyền virus ASF từ 
lợn mới nhập vào sang lợn 
mẫn cảm tại hộ chăn nuôi 
đích trong hệ thống chuỗi 

sạch ASF

Trang trại nguồn trong hệ 
thống chuỗi sạch ASF bị 

nhiễm virus ASF

Lợn nhiễm virus ASF được 
lựa chọn để buôn bán

Lợn nhiễm virus ASF đến 
hộ chăn nuôi đích trong hệ 

thống chuỗi sạch ASF sau khi 
vận chuyển

2.3. Ước tính nguy cơ ASF 
Quá trình ước tính nguy cơ rất quan trọng vì trước tiên, nó xác định mức độ nguy cơ, sau đó 
sẽ được so sánh với mức nguy cơ có thể chấp nhận được đối với hệ thống chuỗi sạch ASF. Thứ 
hai, nó cho phép đánh giá hiệu quả của bất kỳ biện pháp giảm thiểu nguy cơ hiện có nào, sau 
đó sẽ thông báo các quyết định về các khu vực tiềm ẩn dọc theo đường dẫn nguy cơ, nơi các 
biện pháp giảm thiểu nguy cơ bổ sung cần được áp dụng để giảm mức độ nguy cơ.

Các đối tác tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF quyết định mức độ chi tiết 
của phần này của quá trình đánh giá nguy cơ.

G
H
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H

Ú
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Phần đầu tiên của quá trình ước tính nguy cơ là xác định nhu cầu dữ liệu và xác định nguồn dữ 
liệu dựa trên sơ đồ đường dẫn nguy cơ. Phần thứ hai là thu thập dữ liệu và đánh giá tính đầy 
đủ và độ chính xác của dữ liệu. Phần thứ ba sẽ là ước tính khả năng xảy ra ở mỗi bước, và phần 
thứ tư là kết hợp chúng thành một ước tính nguy cơ tổng thể cho đường dẫn nguy cơ. Và nếu 
có một số đường dẫn nguy cơ độc lập, chẳng hạn như các ví dụ đường dẫn nguy cơ A, B và C, 
thì có thể cần phải bao gồm phần thứ năm để kết hợp các ước tính nguy cơ thành một ước tính 
nguy cơ tổng thể mà sau đó có thể được xem xét so với mức nguy cơ có thể chấp nhận được 
đã thống nhất. 

2.3.1. Ước tính nguy cơ phần 1 – Xác định nhu cầu dữ liệu và nguồn dữ liệu

Bảng A2 cho thấy nhu cầu dữ liệu cho câu hỏi nguy cơ A. Thường chỉ có thể phát triển các biểu 
thức định tính cho các giá trị này. Các loại mức độ khả năng xảy ra và độ bất định được liệt kê 
trong Bảng A3 và Bảng A4. Sau khi xác định nhu cầu dữ liệu, các nguồn tiềm năng của dữ liệu 
đó cần được xác định.

Bảng A2.  Việc thu thập dữ liệu cần gắn liền với câu hỏi nguy cơ A “Khả năng ít nhất một con 
lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị 
nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một trang trại bên 
ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?”

Các bước dọc theo 
đường dẫn nguy cơ

Nhu cầu thu thập dữ liệu

Lợn nhiễm virus ASF xuất hiện 
ở quốc gia/khu vực/khu vực 
hành chính nơi đặt trang trại 
nguồn

Tình trạng nhiễm virus ASF của khu vực địa lý nơi đặt trang trại 
nguồn.

Lợn nhiễm virus ASF xuất hiện 
tại trang trại nguồn 

Tỷ lệ trang trại nhiễm virus ASF trong khu vực địa lý nơi đặt trang trại 
nguồn và sự khác biệt tiềm tàng về tỷ lệ lưu hành giữa các loại trang 
trại, các biện pháp an toàn sinh học ở trang trại nguồn.

Lợn nhiễm virus ASF được 
chọn để buôn bán

Tỷ lệ lưu hành virus ASF ở trang trại nguồn, sử dụng xét nghiệm chẩn 
đoán và kiểm dịch đối với lợn được chọn để buôn bán.

Lợn nhiễm virus ASF được đưa 
đến các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch 
ASF 

Thông tin về khoảng thời gian vận chuyển, tỷ lệ chết của lợn, v.v., và 
các biện pháp xét nghiệm chẩn đoán và kiểm dịch trong quá trình vận 
chuyển hoặc sau khi đến nơi nhận.

Lợn nhiễm virus ASF lây cho 
các cá thể lợn khác tại trại đích 

Thời kỳ ủ bệnh của virus ASF, sự phát tán của virus, khả năng lây 
nhiễm, tỷ lệ sống sót của lợn nhiễm bệnh, khả năng sống sót của virus 
trong môi trường.

2.3.2. Ước tính nguy cơ phần 2 – Thu thập và đánh giá dữ liệu

Dữ liệu cần được thu thập từ các nguồn đã xác định và đánh giá tính đầy đủ và chính xác. Nếu 
dữ liệu thu thập được coi là không đầy đủ và/hoặc không chính xác, thì dữ liệu này cần được 
xem xét khi đánh giá độ bất định kết hợp với các ước tính khả năng xảy ra. Một ví dụ về các loại 
mức độ bất định được trình bày trong Bảng A4.
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2.3.3. Ước tính nguy cơ phần 3 – Ước tính khả năng xảy ra và độ bất định cho mỗi  
          bước trong (các) đường dẫn nguy cơ 

Tại đây, dữ liệu được thu thập cho mỗi bước dọc theo đường dẫn nguy cơ sẽ được sử dụng để 
đưa ra ước tính khả năng xảy ra cho bước cụ thể đó. Điều quan trọng là việc này chỉ liên quan 
đến việc xem xét từng bước và không liên quan đến việc kết hợp các ước tính khả năng xảy ra 
của bước đó với ước tính của các bước trước đó. Điều này sẽ được thể hiện trong phần 3 của 
quy trình ước tính nguy cơ.

Bảng A3 trình bày một ví dụ về các mức độ khả năng xảy ra định tính khác nhau và cách diễn 
giải chúng có thể được sử dụng trong đánh giá nguy cơ. Bảng A4 cho thấy một ví dụ về các 
mức độ bất định khác nhau. Đối với cả hai bảng, số lượng danh mục và cách diễn giải của chúng 
có thể được thay đổi bởi các đối tác tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF.

Bảng A3.  Định nghĩa các mức độ khả năng xảy ra định tính.

Ước tính khả năng xảy ra Định nghĩa

Không đáng kể Hiếm đến mức không cần cân nhắc

Rất thấp Rất hiếm nhưng không thể loại trừ 

Thấp Hiếm nhưng có xảy ra

Trung bình Xảy ra thường xuyên

Cao Xảy ra rất thường xuyên

Rất cao Gần như chắc chắn xảy ra 

Nguồn: Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA), 2006; Ủy ban Tư vấn về An toàn Vi sinh vật trong 
Thực phẩm (ACMSF), 2019.
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Bảng A5 trình bày các ước tính về khả năng xảy ra và độ bất định với giải thích cho từng bước 
dọc đường dẫn nguy cơ. Cần lưu ý rằng mỗi bước, ngoại trừ bước đầu tiên, giả định rằng sự 
kiện được quan tâm, trong trường hợp này là nhiễm virus ASF, đã xảy ra ở bước trước. Vì vậy, 
khả năng xảy ra đối với bước “Lợn nhiễm virus ASF được lựa chọn để buôn bán” giả định rằng 
có một con lợn bị nhiễm bệnh trong cơ sở chăn nuôi. Ở giai đoạn này, cũng cần phải xem xét 
liệu một số ước tính khả năng xảy ra có thể quá thấp hoặc quá cao, ví dụ, khi chúng ta có thể 
tin tưởng rằng mức độ an toàn sinh học ở trang trại nguồn là đủ cao để ngăn chặn sự lây nhiễm 
một cách đáng tin cậy. Dựa trên đánh giá về dữ liệu đã thu thập, người ta có thể lập luận rằng 
có thể đánh giá khả năng xảy ra thấp (= ‘hiếm nhưng có xảy ra’) phù hợp hơn là rất thấp (= ‘rất 
hiếm nhưng không thể loại trừ’). Những người khác cũng có thể đưa ra các ước tính khả năng 
xảy ra khác nhau với sự giải thích của riêng họ. Các loại thảo luận này nên được tổ chức giữa 
các đối tác khi thực hiện các đánh giá nguy cơ.

Bảng A4.  Ví dụ về các mức độ định tính thể hiện độ bất định liên quan đến ước tính nguy cơ 
định tính.

Nguồn: Fournié và cộng sự, 2014.

Mức độ bất định Giải thích 

Thấp Có sẵn dữ liệu chắc chắn và đầy đủ; bằng chứng mạnh mẽ được cung cấp 
trong nhiều tài liệu tham khảo; các tác giả báo cáo kết luận tương tự. Một 
số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về sự kiện và có sự thống nhất cao 
giữa các chuyên gia.

Trung bình Có một số dữ liệu có sẵn nhưng không đầy đủ; bằng chứng được cung 
cấp trong một số ít tài liệu tham khảo; các tác giả báo cáo các kết luận 
khác nhau. Các chuyên gia có kinh nghiệm hạn chế về sự kiện và/hoặc có 
mức độ thống nhất vừa phải giữa các chuyên gia.

Cao Dữ liệu khan hiếm hoặc không có sẵn; bằng chứng không được cung cấp 
trong các tài liệu tham khảo mà là trong các báo cáo chưa được công bố 
hoặc dựa trên các quan sát, hoặc trao đổi cá nhân; các tác giả báo cáo 
kết luận khác nhau đáng kể. Rất ít chuyên gia có kinh nghiệm về sự kiện 
và/hoặc có mức độ thống nhất rất thấp giữa các chuyên gia.
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Bảng A5.  Ước tính khả năng xảy ra và mức độ bất định cho mỗi bước dọc theo đường dẫn 
nguy cơ cho câu hỏi nguy cơ A “Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ 
chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm 
là bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một trang trại bên ngoài hệ thống chuỗi sạch 
ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?”.

Các bước dọc theo 
đường dẫn nguy cơ Nhu cầu thu thập dữ liệu Ước tính khả 

năng xảy ra
Mức độ bất 
định Giải thích 

Lợn nhiễm virus ASF 
có ở quốc gia/vùng/
khu vực hành chính 
nơi có trang trại 
nguồn.

Tình trạng nhiễm virus 
ASF của khu vực địa lý 
nơi có trang trại nguồn.

Trung bình Thấp Trang trại nguồn 
nằm ở một khu vực 
lân cận tỉnh thường 
xuyên xảy ra bùng 
phát ASF.

Lợn nhiễm virus 
ASF có ở trang trại 
nguồn.

Tỷ lệ trang trại nhiễm 
virus ASF trong khu 
vực địa lý của trang trại 
nguồn và sự khác biệt 
tiềm tàng về tỷ lệ lưu 
hành giữa các loại trang 
trại, các biện pháp an 
toàn sinh học ở trang trại 
nguồn.

Thấp Trung bình Trang trại nguồn 
chưa bao giờ có 
bùng phát ASF
và có an toàn sinh 
học tốt.

Lợn nhiễm virus ASF 
được chọn để buôn 
bán.

Tỷ lệ nhiễm virus ASF ở 
trang trại nguồn, sử dụng 
xét nghiệm chẩn đoán 
và kiểm dịch đối với lợn 
được chọn để buôn bán.

Trung bình Trung bình Trang trại nguồn 
không sử dụng 
xét nghiệm chẩn 
đoán hoặc kiểm 
dịch trước khi vận 
chuyển.

Lợn nhiễm virus ASF 
đến hộ chăn nuôi 
quy mô nhỏ trong 
hệ thống chuỗi sạch 
ASF sau quá trình 
vận chuyển.

Thông tin về thời gian 
vận chuyển, tỷ lệ chết của 
lợn, v.v.; thời kỳ ủ bệnh 
của virus ASF, tỷ lệ sống 
của lợn nhiễm bệnh; kiểm 
tra chẩn đoán và các biện 
pháp kiểm dịch trong quá 
trình vận chuyển.

Cao Thấp Không có kiểm 
dịch tại các trang 
trại đích, không có 
xét nghiệm chẩn 
đoán và tỷ lệ chết 
rất thấp trong quá 
trình vận chuyển.

Lợn nhiễm virus ASF 
lây sang các lợn 
khác tại trang trại 
đích.

Thời kỳ ủ bệnh của virus 
ASF, sự phát tán của 
virus, khả năng lây nhiễm, 
tỷ lệ sống sót của lợn bị 
nhiễm bệnh, khả năng 
sống sót của vi rút trong 
môi trường.

Cao Thấp Lợn nhiễm bệnh 
có khả năng thải ra 
một lượng lớn virus 
ASF, có thể tồn 
tại vài ngày đến 
vài tuần trong môi 
trường.
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Bảng A6.  Ma trận được sử dụng để kết hợp hai khả năng định tính phụ thuộc có điều kiện 
trong đó Khả năng 2 phụ thuộc có điều kiện vào Khả năng 1.

2.3.4. Ước tính nguy cơ phần 4 – Ước tính nguy cơ tổng thể cho (các) câu hỏi nguy cơ 

Sử dụng ma trận kết hợp nguy cơ được trình bày trong Bảng A6, các khả năng xảy ra giữa các 
bước kế tiếp phải được kết hợp để ước tính khả năng hoặc nguy cơ chung lây nhiễm virus ASF 
cho lợn mẫn cảm ở hộ chăn nuôi quy mô nhỏ tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF. Kết quả 
của quá trình đó được thể hiện trong Bảng A7 trong cột “Khả năng kết hợp”. Kết quả của quá 
trình ước tính khả năng việc đưa lợn sống qua thương mại hợp pháp từ trang trại bên ngoài hệ 
thống chuỗi sạch ASF dẫn đến việc ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ bên trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là ‘thấp’.

Khả năng 1

Khả năng 2

Không 
đáng kể

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

Không đáng kể Không 
đáng kể

Không 
đáng kể

Không 
đáng kể

Không 
đáng kể

Không 
đáng kể

Không 
đáng kể

Rất thấp Không 
đáng kể

Rất thấp Rất thấp Rất thấp Rất thấp Rất thấp

Thấp Không 
đáng kể

Rất thấp Thấp Thấp Thấp Thấp

Trung bình Không 
đáng kể

Rất thấp Thấp Trung bình Trung 
bình

Trung 
bình

Cao Không 
đáng kể

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Cao

Rất cao Không 
đáng kể

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

Nguồn: Gale và cộng sự, 2010; Peeler và cộng sự, 2015.
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Bảng A7.  Kết hợp khả năng xảy ra giữa các bước dọc theo đường dẫn nguy cơ cho câu hỏi 
nguy cơ A “Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 
trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc 
nhập lợn sống từ một trang trại bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF qua hoạt động 
thương mại hợp pháp)?”.

Các bước dọc theo 
đường dẫn nguy cơ Nhu cầu thu thập dữ liệu Ước tính khả 

năng xảy ra Giải thích Mức độ bất 
định 

Lợn nhiễm virus ASF 
có ở quốc gia/vùng/
khu vực hành chính 
nơi có trang trại 
nguồn.

Tình trạng nhiễm virus ASF 
của khu vực địa lý nơi có 
trang trại nguồn.

Trung bình Trang trại nguồn 
nằm ở một khu 
vực lân cận tỉnh 
thường xuyên xảy 
ra bùng phát ASF.

Lợn nhiễm virus ASF 
có mặt ở trang trại 
nguồn.

Tỷ lệ trang trại nhiễm virus 
ASF trong khu vực địa lý 
của trang trại nguồn và sự 
khác biệt tiềm tàng về tỷ 
lệ lưu hành giữa các loại 
trang trại, các biện pháp an 
toàn sinh học ở trang trại 
nguồn.

Thấp Trang trại nguồn 
chưa bao giờ có 
bùng phát ASF
và có an toàn sinh 
học tốt.

Trung bình * 
Thấp
= Thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
được chọn để buôn 
bán.

Tỷ lệ nhiễm virus ASF 
trong các cơ sở chăn nuôi 
bị nhiễm bệnh.

Trung bình Một khi virus ASF 
đã xâm nhập vào 
trang trại, nó có 
khả năng lây lan 
rộng rãi trong 
trang trại.

Thấp * Trung 
bình
= Thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
đến hộ chăn nuôi 
quy mô nhỏ trong 
hệ thống chuỗi sạch 
ASF sau quá trình 
vận chuyển.

Thông tin về khoảng thời 
gian vận chuyển, tỷ lệ chết 
của lợn, v.v.; thời kỳ ủ bệnh 
của virus ASF, tỷ lệ sống 
sót của lợn nhiễm bệnh; 
xét nghiệm chẩn đoán 
và các biện pháp kiểm 
dịch trong quá trình vận 
chuyển.

Cao Thường có tỷ 
lệ chết rất thấp 
trong quá trình 
vận chuyển, 
không cần xét 
nghiệm chẩn 
đoán.

Thấp * Trung 
bình
= Thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
lây sang các lợn 
khác tại trang trại 
mục tiêu.

Thời kỳ ủ bệnh của virus 
ASF, sự phát tán của virus, 
khả năng lây nhiễm, tỷ lệ 
sống sót của lợn bị nhiễm 
bệnh, khả năng sống sót 
của virus trong môi trường.

Cao Lợn nhiễm bệnh 
có khả năng thải 
ra một lượng lớn 
virus ASF. Virus 
có thể tồn tại vài 
ngày đến vài tuần 
trong môi trường.

Thấp * Cao
= Thấp

Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một 
trang trại bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?

Thấp
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Các mức độ bất định về khả năng xảy ra cũng cần được kết hợp thông qua đường dẫn nguy 
cơ. Một quy tắc hợp lý là gán giá trị cao nhất trong số các ước tính độ bất định riêng lẻ cho 
các ước tính tổng thể. Trong ví dụ ở tài liệu này, độ bất định của quy tắc khả năng xảy ra sẽ là 
‘Trung bình’.

2.3.5. Ước tính nguy cơ phần 5 – Kết hợp các ước tính nguy cơ cho nhiều câu hỏi nguy  
          cơ độc lập 

Việc ước tính nguy cơ tổng thể qua nhiều câu hỏi nguy cơ độc lập có thể là một thách thức vì 
nó mang tính chủ quan cao, nhưng cần có sự thống nhất giữa các đối tác về cách giải thích. 
Nếu mỗi câu hỏi nguy cơ mẫu từ A đến C dẫn đến ước tính nguy cơ ‘thấp’, điều này có nghĩa là, 
theo các định nghĩa trong Bảng A3, trường hợp có ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn 
nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là “hiếm nhưng 
có xảy ra”. Và tương tự đối với cả ba đường dẫn nguy cơ, cho thấy rằng ước tính nguy cơ kết 
hợp trên cả ba đường dẫn nguy cơ sẽ cao hơn mức “thấp”. Sẽ là hợp lý khi nguy cơ tổng thể là 
“trung bình”, tức là “sự kiện xảy ra thường xuyên”. Sẽ không hợp lý nếu coi nó là ‘cao’, tức là ‘sự 
kiện xảy ra rất thường xuyên’. Nhưng, ví dụ, nếu chỉ có hai câu hỏi nguy cơ, có thể kết luận rằng 
nguy cơ tổng thể vẫn ở mức “thấp”. Mặc dù việc giải thích như vậy nên được thực hiện thông 
qua thảo luận giữa các đối tác, tuy nhiên, nguy cơ tổng thể không được thấp hơn ước tính nguy 
cơ cho bất kỳ câu hỏi nguy cơ cụ thể nào. Đây thực chất có thể được coi là một lợi thế khi thực 
hiện quá trình này với sự đồng thuận của các đối tác thay vì thiết lập một quy tắc cứng nhắc để 
kết hợp các ước tính nguy cơ định tính này vì nó sẽ yêu cầu các đối tác hiểu bản chất khác nữa 
của nguy cơ liên quan đến các đường dẫn nguy cơ khác nhau. Nhưng cũng có thể được coi là 
đủ khi chỉ liệt kê các ước tính nguy cơ và độ bất định cho từng câu hỏi nguy cơ, chẳng hạn như 
trong Bảng A8, như đã được thực hiện trong EFSA (2005, 2006).

Bảng A8.  Bảng tóm tắt các ước tính nguy cơ giả định và độ bất định của chúng cho ba câu 
hỏi nguy cơ mẫu đối với việc virus ASF xâm nhập vào hệ thống chuỗi sạch, cộng với 
ước tính nguy cơ tổng thể có thể có.

Các câu hỏi nguy cơ Ước tính 
nguy cơ

Độ bất định

A: Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm 
là bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một trang trại bên ngoài hệ 
thống chuỗi sạch ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?

Thấp Trung bình

B: Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là 
bao nhiêu (từ việc các phương tiện vận chuyển đưa lợn sống tới lò 
giết mổ bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF)?

Thấp Trung bình

C: Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô 
nhỏ trong hệ thống chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm 
là bao nhiêu (từ việc đưa vào hộ chăn nuôi thức ăn cho lợn từ bên 
ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF)?

Thấp Thấp

Ước tính nguy cơ tổng thể Thấp tới 
Trung bình

Trung bình
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3. Quản lý bối cảnh nguy cơ ASF  
3.1. So sánh nguy cơ chấp nhận được với kết quả đánh giá nguy cơ
Các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF phải thống nhất về mức độ nguy cơ ASF có thể 
chấp nhận được, như được nêu trong Phần 3.3.2. Như đã đề xuất ở phần đó, mức độ nguy cơ 
tổng thể có thể chấp nhận được có thể là rất thấp hoặc thấp trong hầu hết các hệ thống chuỗi 
sạch.

Giả sử rằng các đối tác đã thống nhất về mức nguy cơ rất thấp là có thể chấp nhận được, nguy 
cơ tổng thể thấp hoặc trung bình, như được chỉ ra trong ví dụ trong Bảng A8 có nghĩa là các 
biện pháp giảm thiểu nguy cơ phải được thực hiện dọc theo cả ba đường dẫn nguy cơ để giảm 
tổng thể nguy cơ đến mức ngang bằng hoặc thấp hơn ‘rất thấp’.

Các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF hiện cần sử dụng hiểu biết của họ về môi trường 
nguy cơ ASF mà họ đã phát triển trong quá trình đánh giá nguy cơ để thống nhất về các biện 
pháp giảm thiểu nguy cơ phù hợp cho từng câu hỏi nguy cơ nơi mà có mức nguy cơ tương ứng 
góp phần vào nguy cơ tổng thể vượt quá mức có thể chấp nhận được. Trong ví dụ ở tài liệu này, 
đây là trường hợp cho cả ba câu hỏi nguy cơ được trình bày trong Bảng A8.

3.1.1. Phân tích sơ đồ đường dẫn nguy cơ để xác định các khu vực tiềm năng giảm 
thiểu nguy cơ

Sơ đồ đường dẫn nguy cơ cho mỗi câu hỏi nguy cơ cần được kiểm tra để xác định bước nào có 
tầm quan trọng đặc biệt đối với ước tính nguy cơ tổng thể. Chúng tôi sẽ sử dụng câu hỏi nguy 
cơ A “Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một trang 
trại bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?” làm ví dụ.

Việc kiểm tra khả năng xảy ra liên quan đến từng bước dọc theo đường dẫn nguy cơ chỉ ra rằng 
hiệu lực của ước tính nguy cơ tổng thể ‘thấp’ chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả của các biện pháp 
an toàn sinh học tại trang trại nguồn. Nếu điều đó được coi là không đủ hiệu quả, nguy cơ tổng 
thể sẽ là “trung bình” vì không có bước tiếp theo nào để giảm nguy cơ lây lan virus ASF. Điều 
đó dựa trên giả định rằng một khi virus ASF đã xâm nhập vào một hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 
điển hình, nó gần như chắc chắn sẽ lây lan trong đàn lợn do hộ chăn nuôi nhỏ thường không có 
hoặc chỉ có mức độ an toàn sinh học thấp. Điều này cho thấy rằng việc tăng cường giảm thiểu 
nguy cơ cần được thực hiện trước khi lợn đến trại đích thuộc hệ thống chuỗi sạch ASF.

3.1.2. Xác định các biện pháp giảm thiểu nguy cơ thích hợp

Khi các khu vực chính cần giảm thiểu nguy cơ ASF đã được xác định, tức là đưa vào và xuất 
phát từ trang trại nguồn và đưa vào trại đích, các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF cần 
phải xem xét các biện pháp giảm thiểu nguy cơ nào là hiệu quả, thiết thực và bền vững. Đây là 
một phần thiết yếu của quá trình truyền thông liên quan đến việc thiết lập một hệ thống chuỗi 
sạch ASF.
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Đối với đường dẫn nguy cơ cụ thể này, có một số biện pháp giảm thiểu nguy cơ có thể áp dụng. 
Điều đầu tiên được nghĩ đến là việc sử dụng xét nghiệm chẩn đoán và/hoặc thời gian cách ly 
đối với những con lợn mới được đưa vào từ một đàn khác cũng như trước khi chuyển bất kỳ 
con lợn nào đến trang trại khác. Điều này được minh họa trong Hình A2. Việc xác định liệu tất cả 
ba bước giảm thiểu nguy cơ (trước khi vào trang trại nguồn, trước khi ra khỏi trang trại nguồn 
và trước khi vào trại đích) có là bắt buộc hay không cần phải được thảo luận giữa các đối tác 
và với các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như chủ sở hữu của trang trại nguồn. Nhưng tối 
thiểu, cần phải tách lợn để kiểm dịch trong khi chúng được giám sát virus hoặc giám sát bệnh 
lâm sàng trước khi nhập vào trại đích. Cũng hữu ích khi xem xét các biện pháp giảm thiểu nguy 
cơ khác, chẳng hạn như tăng cường an toàn sinh học tại trang trại nguồn và cho các phương 
tiện vận chuyển.

Hình A2. Sơ đồ đường dẫn nguy cơ cho câu hỏi nguy cơ A với các biện pháp giảm thiểu nguy 
                cơ tiềm tàng.

Lợn nhiễm virus ASF có ở 
quốc gia/vùng/khu vực

hành chính

Sự lây truyền virus ASF từ lợn 
mới nhập vào sang lợn mẫn 
cảm ở hộ chăn nuôi trong hệ 

thống chuỗi sạch ASF

Lợn nhiễm virus ASF
không được phát hiện

trong quá trình
kiểm dịch

Lợn nhiễm virus ASF có ở 
trang trại nguồn

Lợn nhiễm virus ASF đến hộ 
chăn nuôi quy mô nhỏ trong 
hệ thống chuỗi sạch ASF sau 

khi vận chuyển

Lợn nhiễm virus ASF được 
lựa chọn để buôn bán

Lợn nhiễm virus ASF 
không được phát hiện trong

quá trình kiểm dịch

Lợn nhiễm virus ASF k
hông được phát hiện trong 

quá trình kiểm dịch
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Tác động của các biện pháp này lên các ước tính nguy cơ tổng thể cho đường dẫn cần được 
kiểm tra. Điều này đòi hỏi phải kiểm tra tác động của chúng đối với từng khả năng xảy ra và 
liệu các biện pháp có thể được thực hiện một cách đáng tin cậy hay không. Việc kiểm tra thực 
hiện đáng tin cậy là rất quan trọng và bất kỳ biện pháp giảm thiểu nguy cơ nào dưới sự kiểm 
soát trực tiếp của các đối tác tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF có thể được coi là đáng 
tin cậy hơn so với các biện pháp được thực hiện bởi các bên liên quan bên ngoài. Trong câu 
hỏi nguy cơ mẫu trong tài liệu này, việc kiểm dịch được thực hiện sau khi đến trại đích trong hệ 
thống chuỗi sạch ASF có lẽ sẽ được coi là đáng tin cậy nhất (Bảng A9). Điều này có nghĩa là 
để giảm nguy cơ ASF liên quan đến việc nhập lợn từ bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF, biện 
pháp giảm thiểu nguy cơ cụ thể này cần phải được thực hiện. Nhưng ngoài ra, vẫn nên khuyến 
nghị trang trại nguồn thực hiện kiểm dịch nhập và xuất lợn từ trang trại của họ, như thể hiện 
trong Hình A2.

Bảng A9.  Tác động của các biện pháp giảm thiểu nguy cơ đối với khả năng xảy ra ở mỗi bước 
và ước tính nguy cơ tổng thể.

Các bước dọc theo 
đường dẫn nguy cơ Nhu cầu thu thập dữ liệu Ước tính khả 

năng xảy ra Giải thích Khả năng 
kết hợp

Lợn nhiễm virus ASF 
có ở quốc gia/vùng/
khu vực hành chính 
nơi có trang trại 
nguồn.

Tình trạng nhiễm virus ASF 
của khu vực địa lý nơi có 
trang trại nguồn.

Trung bình Trang trại nguồn 
nằm ở một khu 
vực lân cận tỉnh 
thường xuyên xảy 
ra bùng phát ASF.

Lợn nhiễm virus ASF 
không được phát 
hiện trong quá trình 
kiểm dịch trước khi 
đưa vào trang trại 
nguồn.

Độ nhạy của xét nghiệm 
chẩn đoán (miễn dịch và 
lâm sàng), thời gian cách 
ly.

Rất thấp Độ nhạy xét 
nghiệm cao, cách 
ly ít nhất 20 ngày.

Trung bình * 
Rất thấp
= Rất thấp

Lợn nhiễm virus 
ASF có ở trang trại 
nguồn.

Tỷ lệ trang trại nhiễm virus 
ASF trong khu vực trại 
nguồn và sự khác biệt tiềm 
ẩn về tỷ lệ lưu hành giữa 
các loại trang trại, các biện 
pháp an toàn sinh học ở 
trang trại nguồn.

Thấp Trang trại nguồn 
chưa bao giờ có 
bùng phát ASF
và có an toàn sinh 
học tốt.

Rất thấp * 
Thấp
= Rất thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
được chọn để buôn 
bán.

Tỷ lệ nhiễm virus ASF 
trong các trang trại bị 
nhiễm bệnh.

Trung bình Một khi virus ASF 
đã xâm nhập vào 
trang trại, nó có 
khả năng lây lan 
rộng rãi trong 
trang trại.

Rất thấp * 
Thấp
= Rất thấp
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Bảng A9.  Tác động của các biện pháp giảm thiểu nguy cơ đối với khả năng xảy ra ở mỗi bước 
và ước tính nguy cơ tổng thể (tiếp).

Các bước dọc theo 
đường dẫn nguy cơ Nhu cầu thu thập dữ liệu Ước tính khả 

năng xảy ra Giải thích Khả năng 
kết hợp

Lợn nhiễm virus ASF 
không được phát 
hiện trong quá trình 
kiểm dịch trước 
khi vận chuyển từ 
nguồn đến trang trại 
đích.

Độ nhạy của xét nghiệm 
chẩn đoán (miễn dịch và 
lâm sàng), thời gian cách 
ly.

Rất thấp Độ nhạy xét 
nghiệm cao, cách 
ly ít nhất 20 ngày.

Trung bình * 
Rất thấp
= Rất thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
đến hộ chăn nuôi 
quy mô nhỏ trong 
hệ thống chuỗi sạch 
ASF sau quá trình 
vận chuyển.

Thông tin về thời gian vận 
chuyển, tỷ lệ chết của lợn, 
v.v.; thời kỳ ủ bệnh của 
virus ASF, tỷ lệ sống sót 
của lợn nhiễm bệnh; xét 
nghiệm chẩn đoán và các 
biện pháp kiểm dịch trong 
quá trình vận chuyển.

Cao Thường có tỷ 
lệ chết rất thấp 
trong quá trình 
vận chuyển, 
không cần xét 
nghiệm chẩn 
đoán.

Trung bình * 
Rất thấp
= Rất thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
không được phát 
hiện trong quá trình 
kiểm dịch sau khi 
đưa vào trang trại.

Độ nhạy của xét nghiệm 
chẩn đoán (miễn dịch và 
lâm sàng), thời gian cách 
ly.

Rất thấp Độ nhạy xét 
nghiệm cao, cách 
ly ít nhất 20 ngày.

Rất thấp * 
Thấp
= Rất thấp

Lợn nhiễm virus ASF 
lây sang các lợn 
khác tại trại đích.

Thời kỳ ủ bệnh của virus 
ASF, sự phát tán của virus, 
khả năng lây nhiễm, tỷ lệ 
sống sót của lợn bị nhiễm 
bệnh, khả năng sống sót 
của virus trong môi trường.

Cao Lợn nhiễm bệnh 
có khả năng thải 
ra một lượng lớn 
virus ASF, có thể 
tồn tại vài ngày 
đến vài tuần 
trong môi trường.

Rất thấp * 
Thấp
= Rất thấp

Khả năng ít nhất một con lợn ở một trong các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trong hệ thống 
chuỗi sạch ASF bị nhiễm virus ASF mỗi năm là bao nhiêu (từ việc nhập lợn sống từ một 
trang trại bên ngoài hệ thống chuỗi sạch ASF qua hoạt động thương mại hợp pháp)?

Rất thấp
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3.2. Quản lý nguy cơ và giám sát dựa trên nguy cơ
Các phát hiện từ đánh giá nguy cơ sẽ cung cấp thông tin cho các bước chính dọc theo đường 
dẫn nguy cơ nơi mà các thành phần giám sát cần được đưa vào. Do đó, điều này sẽ cho phép 
thực hiện giám sát dựa trên nguy cơ, giúp tăng cường hiệu quả về chi phí (OIE 2015; Backx và 
cộng sự, 2016). Một ví dụ là việc sử dụng chiến lược kiểm dịch, một biện pháp an toàn sinh học 
kết hợp với một thành phần hệ thống giám sát nhằm phát hiện virus ASF và/hoặc bệnh ASF. 
Biện pháp này nên được nhắm vào các bước dọc theo đường dẫn nguy cơ nơi nó khả thi và có 
tác động mong muốn đến nguy cơ tổng thể.

Hình A3 cho thấy đường dẫn nguy cơ đối với thương mại giữa các trại lợn trong hệ thống chuỗi 
sạch ASF. Các đối tác trong hệ thống chuỗi sạch ASF sẽ cần phải quyết định xem liệu có hiệu 
quả về chi phí khi thực hiện một bước kiểm dịch duy nhất (chỉ tại trại đích) hay hai bước kiểm 
dịch (cả tại trại nguồn và trại đích). Cũng nên xem xét liệu việc dùng chung cơ sở vật chất kiểm 
dịch giữa các hộ chăn nuôi tham gia vào hệ thống chuỗi sạch ASF có khả thi hay không.

Hình A3. Sơ đồ đường dẫn nguy cơ cho câu hỏi nguy cơ D với các biện pháp giảm thiểu nguy 
                cơ tiềm tàng.

Sự lây lan virus ASF từ lợn mới 
nhập vào sang lợn mẫn cảm tại 
trại đích trong hệ thống chuỗi 

sạch ASF

Trang trại nguồn trong
hệ thống chuỗi sạch ASF

 bị nhiễm virus ASF

Lợn nhiễm virus ASF được lựa 
chọn để buôn bán

Lợn nhiễm virus ASF đến trại 
đích trong hệ thống

chuỗi sạch ASF sau khi
vận chuyển

Lợn nhiễm virus ASF không 
được phát hiện trong
quá trình kiểm dịch

Lợn nhiễm virus ASF không 
được phát hiện trong
quá trình kiểm dịch
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